Lúa gạo Việt Nam
Giới thiệu 
Sản xuất lúa gạo đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Khoảng 80% trong tổng số 11 triệu hộ nông dân có tham gia sản xuất lúa gạo và chủ yếu dựa vào phương thức canh tác thủ công truyền thống. Do sản xuất lúa gạo là nguồn thu nhập và cung cấp lương thực chính của các hộ nông dân, nên mọi chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn không thể đặt tách rời với phát triển ngành hàng lúa gạo. Trong gần ba thập kỷ qua nhờ có đổi mới cơ chế quản lý nên Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong sản xuất lúa gạo, không những đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà hàng năm còn xuất khẩu được 3-4 triệu tấn gạo. Tuy nhiên ngành lúa gạo Việt Nam vẫn còn có nhiều khó khăn và thách thức lớn, đặc biệt là dưới sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng trong quá trình mở rộng hội nhập quốc tế. Tuy hiện nay năng suất lúa bình quân chung của cả nước đã khá cao đạt khoảng 4,5 tấn/ha, song giữa các vùng sinh thái khác nhau trong nước lại có sự chênh lệch đáng kể về năng suất lúa. Ở các vùng đồng bằng một số hộ nông dân trồng lúa đã đạt được năng suất rất cao, 10-12 tấn/ha, trong khi đó năng suất lúa ở các vùng trung du miền núi và các vùng đất cát duyên hải thường lại rất thấp, chỉ đạt bình quân khoảng trên 2 tấn/ha. Luợng gạo tham gia vào các kênh lưu thông chủ yếu phụ thuộc vào hai nguồn cung cấp chính đó là Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Bất kỳ một rủi ro thiên tai nào xẩy ra ở hai vựa thóc lớn này đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực quốc gia. Trên thực tế, các vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài các châu thổ sông lớn đều không có gạo dư thừa, ngoại trừ một vài năm gần đây ở một số địa phương vùng cao nông dân được mùa do gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, nên lượng gạo sản xuất đã vượt hơn mức tiêu dùng của địa phương. Sản xuất lúa gạo ở các vùng duyên hải và trung du miền núi chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ, hay nói một cách khác là sản xuất thuần tuý mang tính tự cung tự cấp, và vẫn còn tình trạng một số hộ nông dân không đủ lương thực cho tiêu dùng gia đình từ một đến hai tháng trong năm. Thiếu việc làm để đảm bảo thu nhập ổn định và thiếu vốn để mua vật tư thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đang là những trở ngại lớn trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Các hoạt động chế biến và lưu thông lúa gạo tuy đã có những bước phát triển đáng kể song vẫn đang còn quá nhiều trở ngại cần phải phấn đấu vượt qua. Ngành chế biến xay xát lúa gạo hiện đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu từ một hệ thống chủ yếu dựa vào các cơ sở chế biến xay xát quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và chỉ có một số ít các nhà máy xay xát gạo qui mô lớn phục vụ cho thị trường xuất khẩu, tiến tới một mô hình chế biến công nghiệp hiện đại hơn với nhiều nhà máy chế biến quy mô lớn. Trình độ công nghệ áp dụng trong chế biến lúa gạo của Việt Nam hiện vẫn còn lạc hậu, chất lượng gạo chế biến còn thấp, tỉ lệ hao hụt lớn và tỉ lệ gạo vỡ còn cao. Một trong những nguyên nhân chính làm chậm quá trình hiện đại hoá công nghệ của ngành chế biến lúa gạo đó là thiếu vốn đầu tư. Đối với các cơ sở chế biến gạo qui mô lớn, hệ thống cung cấp tín dụng chính thức hiện tại do thiên về ưu tiên phục vụ cho các doanh nghiệp quốc doanh nên đã phần nào đã kìm hãm khả năng cạnh tranh có hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân. Hơn nữa, phần lớn các hợp đồng chính phủ lại giao cho các công ty quốc doanh thực hiện, nên khả năng mở rộng các hoạt động xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân bị hạn chế.

Những vướng mắc về thể chế và sự yếu kém về cơ sở hạ tầng cho sản xuất kinh doanh lúa gạo đang là nhân tố kìm hãm sự phát triển của ngành. Chi phí cao trong hệ thống cung cấp tín dụng chính thức đã không khuyến khích được người nông dân và các nhà chế biến lúa gạo gia tăng mức đầu tư, và buộc nông dân phải tìm đến hệ thống tín dụng phi chính thức và khiến các nhà xay xát phải trì hoãn hoặc cắt giảm đầu tư.
Tóm lại, nếu như trước kia cơ chế "kế hoạch hoá tập trung" là trở ngại lớn nhất cho phát triển sản xuất nông nghiệp, thì ngày nay trong cơ chế mới lại nổi lên những lực cản lớn khác cho các bước phát triển tiếp theo, đó là nền kinh tế vẫn đang còn thiếu vắng một môi trường phát triển thuận lợi về phương diện thể chế và cơ sở hạ tầng. Cần phải tiếp tục cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh để đảm bảo an ninh lương thực và xoá đói giảm nghèo cũng như để gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành hàng lúa gạo. Có hai lĩnh vực quan trọng mà ở đó một môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ giúp cho ngành lúa gạo phát triển được. Một là, phải nâng cao hiệu suất của ngành hàng lúa gạo; và hai là, Việt Nam phải tạo được khả năng để trở thành nhà xuất khẩu cho các thị trường gạo đặc sản và gạo chất lượng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trên Việt Nam phải tạo dựng được một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho cả hai khu vực: kinh tế quốc doanh và kinh tế tư nhân.

Các nỗ lực nhằm cải thiện năng suất phải tập trung vào tăng năng suất lúa và giảm chênh lệch về năng suất giữa các vùng. Để năng suất lúa có thể vượt mức bình quân như hiện nay là 4,5 tấn/ha, phải sử lý một loạt các vấn đề liên quan đến khâu giống, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng và vật tư nông nghiệp, cũng như các dịch vụ khuyến nông. Mặc dù khả năng tăng thêm năng suất lúa ở các vùng đồng bằng châu thổ (vốn đã có được mức năng suất trung bình khá cao) là không nhiều, song cơ hội để cải thiện năng suất lúa ở các vùng xâu, vùng xa và các vùng đất cao vẫn còn.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng vai trò của khu vực kinh tế công trong việc đầu tư trực tiếp nhằm tăng năng suất chỉ nên giới hạn ở đầu tư cho hệ thống thuỷ lợi nơi mà nó có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Vai trò của kinh tế công đối với các yếu tố hạn chế năng suất khác cũng chỉ nên giới hạn ở việc tạo môi trường thuận lợi thông qua  việc cải thiện hệ thống pháp lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, như là: tăng cường cơ sở hạ tầng và hoàn thiện chính sách công nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch trong cung cấp tín dụng. 

Khu vực kinh tế tư nhân phải được khuyến khích tham gia phát triển các thị trường gạo đặc sản có giá trị kinh tế cao, đem lại lợi ích cho một số ít các hộ nông dân có khả năng cung cấp các giống lúa gạo chất lương cao. Đồng thời cũng cần phải khuyến khích gia tăng sản lượng và năng suất của các loại gạo đại trà khác. Một lần nữa, vai trò của kinh tế công là tạo môi trường thuận lợi, hơn là tham gia vào các dịch vụ cung cấp vật tư đầu vào theo giá bao cấp hay các hoạt động nghiên cứu.

Tăng đầu tư và tăng năng suất lúa gạo có lẽ chưa phải là biện pháp chính nhằm xoá đói giảm nghèo trong các khu vực nông thôn Việt Nam. Đối với đa số các hộ nông dân nằm ngoài các khu vực ĐBSCL và ĐBSH, sản xuất lúa gạo còn phân tán, manh mún và chủ yếu là mang tính tự cung tự cấp. Ngay cả khi năng suất đã được cải thiện thì thu nhập từ lúa của các hộ này cũng chỉ đạt từ 100 đến 200 USD trên 1 ha. Có lẽ chỉ riêng đối với các hộ nông dân có nhiều đất canh tác thì sản xuất lúa gạo mới là biện pháp chính để xoá đói giảm nghèo. Nhìn chung phát triển sản xuất lúa gạo phải được kết hợp với các biện pháp đa dạng hoá cây trồng để đảm bảo tăng thu nhập một cách ổn định cho các hộ gia đình trong nông thôn.

1 Tổng quan về ngành lúa gạo Việt Nam
Đã từ lâu cây lúa luôn giũ một vị trí trung tâm trong ngành nông nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam. Hình ảnh đất Việt thường được mô tả như là một chiếc đòn gánh khổng lồ với hai đầu là hai vựa thóc lớn đó là ĐBSH và ĐBSCL. Đây là hai đồng bằng châu thổ có mật độ dân cư và thâm canh sản xuất nông nghiệp thuộc loại cao nhất trên thế giới. Điều kiện thời tiết khí hậu và địa lý thích hợp đã tạo một môi trường lý tưởng cho sản xuất lúa gạo tại hai đồng bằng châu thổ này.

Với cơ chế kế hoạch hoá sản xuất tập trung trong thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80, ngành lúa gạo đã lâm vào cảnh trì trệ, năng suất lúa giảm và các nguồn tiềm năng tự nhiên phục vụ cho sản xuất lúa gạo không được khai thác hết. Kể từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu sự nghiệp đổi mới kinh tế. Hộ gia đình đã thực sự được coi là một đơn vị sản xuất quan trọng trong nông thôn và được trao quyền tự chủ trong các quyết định sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cơ chế khoán hộ cùng với những cải cách về chế độ sử dụng ruộng đất và thuế đã tạo ra một bước nhảy vọt trong nông nghiệp. Sản xuất lúa gạo tăng mạnh bắt đầu từ cuối thập kỷ 80, và Việt Nam đã chuyển từ vị trí là một nước nhập khẩu lương thực thành một nước xuất khẩu gạo quan trọng trên thế giới vào cuối những năm 90.

Bên cạnh chính sách đổi mới nhằm khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, hoạt động thương mại quốc tế đối với ngành hàng lúa gạo cũng đã được đẩy mạnh. Một trong những bước thay đổi quan trọng nhất trong chính sách thương mại đó là việc xoá bỏ hạn ngạch xuất khẩu và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động xuất khẩu gạo, và cũng nhờ đó mà đã tăng nhanh được luợng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Ngày nay, phần lớn dân cư Việt nam đang sống ở các vùng nông thôn và sinh kế chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, mà trong đó sản xuất lúa gạo là nguồn lương thực và thu nhập chính của đa số các hộ nông dân. Chỉ riêng ĐBSH và ĐBSCL đã có tới 27 triệu dân nông thôn với trồng lúa là hoạt động sản xuất chính đem lại nguồn sinh sống cho họ.

Có lẽ các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu gạo sẽ đem lại nguồn lợi cho những người tham gia sản xuất và cũng sẽ là công cụ hữu ích cho việc xoá đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn Việt Nam. 

1.1 Địa hình đất đai và khí hậu
Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, trải dài từ Bắc xuống Nam với tổng chiều dài là 1.650 km. Phía Đông giáp biển, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Căm-Pu-Chia. Tổng diện tích tự nhiên của cả nước là 325.360 km2, với khoảng 20-25% đất đai được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy diện tích đất nông nghiệp không nghiều, song trên một nửa là  dùng cho sản xuất lúa. Tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 7.484.600 hecta, trong đó 3.056.900 hecta là lúa đông xuân , 2.179.800 hecta là lúa hè thu và 2.247.900 hectar là lúa mùa. 

Việt Nam được chia thành 61 tỉnh và 8 vùng nông-sinh thái (xem hình 1), bao gồm: Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh), Đông-Bắc (11 tỉnh), Tây Bắc (3 tỉnh), Bắc Trung Bộ (6 tỉnh), Duyên hải Nam Trung Bộ (6 tỉnh), Tây Nguyên (4 tỉnh), Đông Nam Bộ (8 tỉnh) và Đồng bằng sông Cửu Long (12 tỉnh). Bốn vùng đầu tiên thuộc Bắc Bộ, bốn vùng sau thuộc Nam Bộ (xem hình 1 & 2).
Hình 1: Các tỉnh phía Bắc Việt Nam
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Hình 2: Các tỉnh phía Nam Việt Nam
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Các vùng nông sinh thái
Hai vùng sản xuất lúa chính của Việt Nam đó là đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Mặc dù hai vùng châu thổ này chỉ chiếm khoảng 15% tổng diện tích nhưng đã tạo ra trên 2/3 sản lượng gạo của cả nước. Vùng thượng du phía Bắc là vùng có tỉ lệ người nghèo cao, nhiều núi đồi và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, với trồng ngô và chăn nuôi là các hoạt động nông nghiệp khá phổ biến. Vùng duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ có diện tích hẹp với nhiều núi đồi, ở đây nuôi trồng và đánh bắt hải sản là một ngành sản xuất quan trọng. Tây Nguyên là một cao nguyên trù phú chủ yếu tập trung cho sản xuất cà phê. Đông Nam Bộ, vùng đất bao quanh thành phố Hồ Chí Minh, có mức độ đô thị hoá cao và là nơi tập trung nhiều cơ sở chế biến nông sản. 

Việt Nam có 2 mùa rõ rệt: mùa khô (mùa đông) và mùa mưa (mùa hè). Điều kiện khí hậu thời tiết giữa các vùng rất đa dạng: khí hậu nhiệt đới ở miền Nam, Á nhiệt đới và ôn đới ở miền Bắc. Mùa hè thường có bão lớn từ biển đông tràn về. Nhiệt độ trung bình hàng năm (ở cao độ 0) giảm dần từ 27°C (ở miền Nam) xuống còn 21°C (ở miền Bắc).

Lượng mưa trung bình hàng năm giao động trong khoảng từ 1300 đến 2300 mm. Mưa thường tập trung trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 hay tháng 11 trong năm. Tại Đồng bằng sông Cửu Long do tác động của gió mùa, nên mùa mưa kéo dài từ 5 đến 6 tháng với lượng mưa trung bình trên 100 mm/tháng. Tháng 10 thường là tháng mưa nhiều nhất trong năm. Sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc về điều kiện thời tiết khí hậu cũng có nghĩa là các hệ thống nông nghiệp ở các vùng cũng rất đa dạng.

Hình 3: 
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Các hệ thống canh tác cây trồng:
Lúa là cây trồng chính trong các hệ thống canh tác ở Việt Nam. Tuy nhiên vị trí của cây lúa có khác nhau giữa các vùng địa lý sinh thái. Lúa thường được trồng kết hợp với các cây mầu lương thực và cây công nghiệp. Chỉ ở các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long mới thực sự độc canh lúa (chiếm khoảng 83-93% diện tích gieo trồng). Tại các vùng đông dân do nhu cầu lương thực cao nên lúa cũng thường chiếm một tỉ lệ khá lớn (43-79%) như vùng châu thổ sông Hồng, vùng Trung du Bắc Bộ (Đông Bắc) và các đồng bằng duyên hải Trung Bộ. Tại các vùng Thượng Du Bắc Bộ chủ yếu vẫn trồng cây lương thực, song lúa được trồng ít đi và các cây mầu lương thực lại tăng hơn. Ở các vùng đất Bazan của Tây Nguyên và Đông Nam bộ cây công nghiệp phát triển vượt xa lúa và mầu lương thực. Các tỉnh này có một hệ thống cây trồng khá đa dạng.    

Biểu: Các hệ thống canh tác (năm 2001)
	
	Cơ cấu cây trồng, % diện tích gieo trồng

	 
	Lúa
	Mầu LT
	Rau 

quả
	Cây Cây nghiệp

	HT01 : Khoảng giao động
	82,9-93,2
	0,3-2,2
	2,5-12,4
	2,2-7,0

	            Bình quân
	88,2
	1,0
	6,7
	4,2

	HT02 : Khoảng giao động
	70,1-79,1
	0,9-10,9
	9,1-18,6
	1,7-10,8

	            Bình quân
	75,6
	5,4
	14,2
	4,7

	HT03 : Khoảng giao động
	42,8-68,9
	1,3-23,0
	9,1-26,0
	7,4-28,1

	            Bình quân
	54,9
	14,4
	14,5
	16,1

	HT04 : Khoảng giao động
	24,3-52,8
	24,6-43,2
	4,2-19,1
	8,9-20,1

	            Bình quân
	36,6
	35,7
	13,4
	14,2

	HT05 :   Khoảng giao động
	5,7-26,2
	4,3-26,7
	5,0-16,6
	40,2-75,4

	            Bình quân
	15,6
	13,8
	11,3
	59,4


Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của 61 tỉnh do  TCTK cung cấp.
Hình 3a:
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Các hệ thống canh tác lúa
Khí hậu là yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống canh tác và năng suất lúa. Việt Nam có ba vùng khí hậu cơ bản. Miền Bắc (vùng núi và trung du phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, và Bắc Trung Bộ), đặc biệt ở sâu trong đất liền là khí hậu cận nhiệt đới, gió thay đổi theo mùa đông hanh khô và mùa hè ẩm ướt. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông của Đông Nam Bộ là điển hình của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao và mưa nhiều. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây của Đông Nam Bộ có hai mùa khô và mùa mưa rõ rệt, nhưng nhiệt độ cao hơn miền Bắc. Vì vậy, nông dân ở phía Nam có thể trồng ba vụ lúa trong một năm (Đông-Xuân, Hè-Thu và Mùa), trong khi đó, miền Bắc chỉ có thể trồng hai vụ một năm (vụ Đông-Xuân và vụ Mùa) do nhiệt độ trong mùa đông thấp.

Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long được hình thành từ đất phù sa màu mỡ ngoại trừ những vùng đất đã được bảo vệ để chống lũ, đặc biệt ở đồng bằng sông Hồng, lượng phù sa bị hạn chế. Đất ở vùng cao nhìn chung là nghèo dinh dưỡng do mưa nhiều làm trôi mất dưỡng chất trong đất. 

Do điều kiện sinh thái và lịch sử phát triển, quy mô nông hộ, hệ thống thuỷ lợi và tập quán canh tác khác nhau nên miền Bắc và miền Nam có hệ thống canh tác khác nhau. ở miền Bắc cây lúa được trồng từ lâu đời nên mức độ thâm canh cao, hệ thống thuỷ lợi được xây dựng tốt, mật độ dân số cao và quy mô nông hộ nhỏ. Ngược lại, miền Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi, cây lúa được trồng muộn hơn (do đó còn cơ hội mở rộng diện tích), quy mô nông hộ lớn hơn và gần đây, hệ thống cơ sở hạ tầng thuỷ lợi mới phát triển đem lại nhiều cơ hội gia tăng sản lượng lúa.

Hình 4 là bản đồ cho phép chúng ta xác định được khá rõ nét các hệ thống canh tác lúa thể hiện sự khác biệt về điều kiện tự nhiên khí hậu của đất nước. Lúa Mùa, tức lúa cấy vào mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11 dương lịch và cũng thường là vụ lúa chính trên bán đảo Đông Dương), chiếm khoảng 78% diện tích gieo trồng lúa ở các vùng Thượng Du Bắc Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, cũng như ở Cà Mau thuộc đồng bằng sông Cửu Long, vì ở đây lúa chỉ cấy được khi nước mưa và nước lũ đã rửa mặn cho đất. Ở hai châu thổ sông Mã và sông Hồng và vùng Trung Du Bắc Bộ lúa Mùa vẫn giữ vị trí quan trọng về mặt diện tích, nhưng ở đây đã phát triển thêm một vụ lúa chính nữa đó là vụ lúa Đông-Xuân (từ tháng 12 đến tháng 5 dương lịch), vì đã chủ động được nguồn nước tưới bổ sung cho lượng nước trời do gió mùa đông bắc đem lại. Tại các tỉnh Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, lúa Đông-Xuân và lúa Hè-Thu (vụ thứ ba, trồng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch) đã phát triển mạnh và vượt trội diện tích lúa Mùa. Lúa Hè-Thu  là giống lúa ngắn ngày tránh được các điều kiện tự nhiên không thuận lợi như bão tại các đồng bằng duyên hải Trung Bộ và lũ lụt ở châu thổ sông Cửu Long thường xẩy ra vào tháng 10 và tháng 11. Ở các vùng đồng bằng phía đông và phía tây châu thổ sông Cửu Long do việc tưới nước gặp khó khăn hơn nên lúa Mùa trồng nhiều hơn hai vụ lúa kia     

Biểu: Các hệ thống canh tác lúa (giai đoạn 1998-2002)

	 
	Cơ cấu các vụ lúa, % tổng diện tích gieo trồng

	 
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Mùa

	HT01 (Mùa): Khoảng giao động
	6,1-30,3
	0,0-27,6
	66,3-89,0

	                    Bình quân
	19,9
	2,3
	77,8

	HT02 (Mùa + ĐX): Khoảng giao động
	37,2-51,2
	0
	48,8-62,8

	                             Bình quân
	46,1
	0,0
	53,9

	HT03 (ĐX + HT + Mùa): Khoảng g.động
	33,8-56,0
	8,7-65,1
	0,0-47,5

	                                      Bình quân
	43,6
	39,5
	16,9

	HT04 (Mùa + HT + ĐX): Khoảng g.động
	13,7-26,0
	16,0-37,8
	40,5-62,8

	                                      Bình quân
	20,9
	26,8
	52,3


Ghi chú: HT01-04 là Hệ thống 01-04; ĐX : Đông-Xuân; HT: Hè-Thu
Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của 61 tỉnh do  TCTK cung cấp.
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He thong canh tac lua 98-02

He thong canh tac lua

Lua Mua (78% )

Lua Mua + Lua DX (54 & 46%)

Lua DX + Lua HT+ Lua Mua (44, 39 % 17%)

Lua Mua + Lua HT + Lua DX (52, 27 & 21%)

San luong thoc b/q nam, 

giai doan 98-02 (1000 tan/vung)

S

400 - 558

S

559 - 2064

S

2065 - 2776

S

2777 - 6411

S

6412 - 16361



Các loại giống lúa
Việt Nam trồng khá nhiều loại giống lúa khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện của từng vùng sinh thái và từng mùa vụ. Các tỉnh phía Bắc sử dụng nhiều loại giống lúa nhập từ Trung Quốc (chủ yếu là do khả năng thích ứng của các giống lúa Trung Quốc với điều kiện đất đai khí hậu của miền Bắc), trong khi đó các tỉnh phía Nam lại trồng nhiều giống lúa IR có nguồn gốc từ Viện lúa quốc tế (IRRI). Mặc dù có hàng 100 giống lúa khác nhau, nhưng chỉ có 10 giống lúa được trồng phổ biến nhất, chiếm tới 60% tổng diện tích gieo trồng lúa cả nước. Trong số các giống lúa còn lại, mỗi giống chỉ chiếm không quá 1% tổng diện tích gieo trồng. Theo điều tra của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2000, cả nước mỗi vụ trồng trên 200 giống lúa khác nhau. Tuy nhiên số lượng giống lúa được trồng ở từng vùng và từng vụ có khác nhau. Vụ Đông-Xuân ở miền Trung có số lượng giống lúa ít nhất, nhưng cũng đã là 131 giống lúa khác nhau. 

Các tỉnh phía Bắc chủ yếu trồng các giống lúa lai và lúa thuần Trung Quốc (khoảng 60% diện tích). Khang Dân 18 and Q5 là hai giống lúa trồng tương đối phổ biến trong vụ Đông-Xuân (15 và 12%) và vụ Mùa (18 và 14%).

Đối với nông dân miền Trung, giống lúa IR có vị trí quan trọng hơn. Hai giống lúa được trồng nhiều nhất là IR17494 và Khang Dân 18 chiếm 21% và 13% trong vụ Đông-Xuân và  koảng 12% và 8% trong vụ Hè-Thu.

IR50404 và OM1490 là hai giống lúa được trồng nhiều nhất ở các tỉnh phía Nam, chiếm khoảng 13% trong vụ Đông-Xuân và 10-13% trong vụ Hè-Thu. Mặc dù giống IR64 là giống lúa chính phục vụ cho xuất khẩu nhưng chỉ chiếm 5-6% diện tích gieo trồng trong vụ Đông-Xuân và Hè Thu ở miền Nam. 
	Cơ cấu giống lúa phân theo vùng, 2002

 
	Diện tích gieo trồng lúa, 1000ha


	Cơ cấu lúa ruộng và lúa nương, %
	Cơ cấu giống lúa, %



	
	
	Lúa ruộng


	Lúa nương


	Lúa lai mới


	Lúa thuần nguồn gốc TQ
	Lúa thuần ng. gốc khác
	Lúa đặc sản


	Lúa nếp



	Lúa cả năm:

	ĐBSH
	1,197
	100.0
	0.0
	20.8
	49.6
	20.5
	4.3
	4.9


	ĐB
	563
	97.4
	2.6
	22.1
	39.4
	32.8
	1.5
	4.2

	TB
	141
	68.0
	32.0
	18.3
	17.9
	46.7
	3.7
	13.3

	BTB
	700
	95.8
	4.2
	20.7
	26.9
	45.8
	2.3
	4.3

	NTB
	400
	93.9
	6.1
	12.8
	17.8
	63.9
	5.1
	0.5

	TN
	186
	80.1
	19.9
	11.9
	9.7
	67.1
	9.1
	2.2

	ĐNB
	486
	99.7
	0.3
	8.8
	0.1
	85.9
	5.0
	0.2

	ĐBSCL
	3,814
	99.7
	0.3
	7.1
	0.0
	75.8
	15.9
	1.2

	Việt Nam
	7,485
	97.2
	2.8
	14.4
	20.7
	53.6
	8.4
	3.0

	Lúa Đông-Xuân:

	ĐBSH
	594
	100.0
	0.0
	23.2
	43.9
	25.6
	3.1
	4.2

	ĐB
	214
	100.0
	0.0
	29.0
	41.6
	26.5
	0.4
	2.4

	TB
	33
	96.5
	3.5
	39.0
	16.9
	27.6
	5.9
	10.5

	BTB
	336
	100.0
	0.0
	31.6
	15.9
	47.4
	2.4
	2.8

	NTB
	173
	98.2
	1.8
	14.5
	24.5
	57.5
	3.5
	0.1

	TN
	55
	99.6
	0.4
	12.0
	7.5
	63.8
	11.9
	4.7

	ĐNB
	114
	100.0
	0.0
	3.0
	0.0
	96.0
	0.8
	0.2

	ĐBSCL
	1,514
	100.0
	0.0
	2.5
	0.0
	85.9
	11.6
	0.0

	Việt Nam
	3,033
	99.9
	0.1
	23.1
	29.2
	40.8
	3.8
	3.1

	Lúa Hè-Thu:

	BTB
	156
	99.3
	0.7
	9.4
	38.1
	42.8
	3.5
	6.2

	NTB
	98
	95.5
	4.5
	12.7
	12.9
	69.7
	4.3
	0.5

	TN
	5
	90.1
	9.9
	12.4
	0.0
	73.1
	10.8
	3.7

	ĐNB
	133
	99.7
	0.3
	11.4
	0.2
	81.9
	6.3
	0.3

	ĐBSCL
	1,883
	100.0
	0.0
	6.7
	0.0
	75.4
	16.5
	1.3

	Việt Nam
	2,276
	99.6
	0.4
	7.6
	3.6
	73.1
	14.1
	1.5

	Lúa Mùa:

	ĐBSH
	602
	100.0
	0.0
	23.2
	43.9
	25.6
	3.1
	4.2

	ĐB
	348
	100.0
	0.0
	29.0
	41.6
	26.5
	0.4
	2.4

	TB
	108
	96.5
	3.5
	39.0
	16.9
	27.6
	5.9
	10.5

	BTB
	208
	100.0
	0.0
	31.6
	15.9
	47.4
	2.4
	2.8

	NTB
	128
	98.2
	1.8
	14.5
	24.5
	57.5
	3.5
	0.1

	TN
	126
	99.6
	0.4
	12.0
	7.5
	63.8
	11.9
	4.7

	ĐNB
	239
	100.0
	0.0
	3.0
	0.0
	96.0
	0.8
	0.2

	ĐBSCL
	417
	100.0
	0.0
	2.5
	0.0
	85.9
	11.6
	0.0

	Việt Nam
	2,176
	99.9
	0.1
	23.1
	29.2
	40.8
	3.8
	3.1


Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch và qui hoạch, Bộ Nôn nghiệp & PTNT, 2002
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Co cau giong lua

Dong Bac

Tay Nguyen

Tay Bac

Bac Trung Bo

Dong Nam Bo

Nam Trung Bo

DB song Cuu Long

DB song Hong

Dien tich trong lua, 1000ha

140 - 181

181 - 560

560 - 701

701 - 1202

1202 - 3781

Loai lua, %

Lua nuoc: 68-100%

Lua nuong: 0-32%

Co cau giong Lua, %

Giong lua lai moi: 7,1-22,1%

Giong lua thuan TQ: 0-49,6%

Giong lua thuan khac: 20,5-85,9%

Lua nep: 0,2-13,3%

Giong lua dac san: 1,5-15,9%

N

Hình 4b:
1.2 Nông nghiệp và phân bổ dân cư
Nông nghiệp có vị trí tương đối quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 24% cho GDP và 20% kim ngạch xuất khẩu cả nước (xem Bảng 7). Trên 70 lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp và khoảng 6% làm việc trong ngành chế biến nông sản. 
Kim ngạch xuất khẩu
	Ngành kinh tế
	1995
	1998
	1999
	2000
	2001

	Triệu  USD

	Công nghiệp nặng & Khai khoáng
	1377.7
	2609
	3609.5
	5382.1
	4600

	Công nghiệp nhẹ & Tiểu thủ công ngh.
	1549.8
	3427.6
	4243.2
	4903.1
	5400

	Nông nghiệp
	1745.8
	2274.3
	2545.9
	2563.3
	3063

	Lâm nghiệp
	153.9
	191.4
	169.2
	155.7
	186

	Thuỷ sản
	621.4
	858
	973.6
	1478.5
	1778

	Ngành khác
	0.3
	
	
	
	 

	Tổng cộng
	5448.9
	9360.3
	11541.4
	14482.7
	15027

	Phần trăm

	Công nghiệp nặng & Khai khoáng
	25.30
	27.90
	31.30
	37.20
	30.60

	Công nghiệp nhẹ & Tiểu thủ công ngh.
	28.40
	36.60
	36.80
	33.90
	35.90

	Nông nghiệp
	32.00
	24.30
	22.10
	17.70
	20.40

	Lâm nghiệp
	2.80
	2.00
	1.50
	1.10
	1.20

	Thuỷ sản
	11.40
	9.20
	8.40
	10.20
	11.80

	Ngành khác
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Nguồn: TCTK 2002 

Trên 75% dân số Việt Nam sống ở nông thôn, tức khoảng 59,2 triệu người trong năm 2001. Tỉ lệ dân nông thôn giao động từ 47% như ở Đông Nam Bộ cho đến 87% như ở Duyên hải Bắc Trung Bộ (xem Biểu 9).
Dân số nông thôn & thành thị năm 2001
	 
	Thành thị 
	Nông thôn
	Tổng số 

	Đồng bằng sông Hồng
	3569
	13675
	79.3


	Đông Bắc
	1693
	7344
	81.3

	Tây Bắc
	303
	2009
	86.9

	Duyên hải Bắc Trung Bộ
	1350
	8839
	86.8

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	1888
	4806
	71.8

	Tây Nguyên
	1176
	3154
	72.8

	Đông Nam Bộ
	6514
	5848
	47.3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	2989
	13530
	81.9

	Việt Nam
	19481
	59205
	75.2


Nguồn: TCTK 2002 
Nét đặc trưng của ngành trồng trọt Việt Nam là các nông trại nhỏ, ít đất chiếm số lượng khá đông. Bảng 10 cho thấy diện tích đất bình quân đầu người ở vùng nông thôn Việt Nam giao động trong khoảng 0,06 ha ở ĐBSH đến 0,29 ha ở Tây Nguyên . Diện tích đất trên một khẩu nông thôn tính bình quân cả nước là khoảng 0,14 ha (1400m2). 
Diện tích đất nông nghiệp bình quân khẩu năm 2001
	Vùng
	Dân số nông thôn (1000)
	Đất nông nghiệp
(1000 ha)
	Đất NN/khẩu

(Ha/khẩu)

	Đồng bằng sông Hồng
	13675
	857
	0.06

	Đông Bắc
	7344
	1030
	0.14

	Tây Bắc
	2009
	286
	0.14

	Duyên hải Bắc Trung Bộ
	8839
	728
	0.08

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	4806
	546
	0.11

	Tây Nguyên
	3154
	1259
	0.40

	Đông Nam Bộ
	5848
	1700
	0.29

	Đồng bằng sông Cửu Long
	13530
	2977
	0.22

	Việt Nam
	59205
	9383
	0.16


Nguồn: TCTK 2002 

Năng suất của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thập kỷ 90 có xu thế giảm, tỉ lệ của nông nghiệp trong tổng GDP giảm dần từ mức 40% trong năm 1990, trong khi đó tỉ lệ lao động nông nghiệp giữ không đổi trong cùng giai đoạn. Năng suất lao động nông nghiệp tính bình quân cho thập kỷ 90 chỉ đạt khoảng 211 USD/LĐ/năm.

Bảng 11 cho thấy xét theo giác độ mức đóng góp cho GDP thì ngành trồng trọt là ngành chủ chốt, tiếp theo là chăn nuôi và cuối cùng là lâm nghiệp. Cơ cấu GDP trong nông nghiệp giai đoạn 1990-1999 thay đổi không nhiều.

1.3 Sản xuất lúa gạo và vấn đề đói nghèo ở nông thôn Việt Nam
Công cuộc xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong thập kỷ 90. Theo tiêu chí đói nghèo sử dụng trong Điều tra mức sống, "Tỉ lệ nghèo chung1" của Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống còn 36% trong năm 1998 (xem Bảng 13). Cũng theo 2 cuộc Điều tra mức sống của TCTK trong năm 1993 và 1998, chi tiêu bình quân đầu người của hộ tính theo giá trị thực đã tăng 30% trong giai đoạn 1993-98, tức đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 5%. Mức tăng trưởng giữa các vùng không có chênh lệch lớn, ngay cả vùng kém nhất thì mức chi tiêu tính trên đầu người cũng đạt được mức tăng trưởng 25%. Mức sống của dân cư nói chung và đặc biệt là tại các vùng khó khăn đã được cải thiện đáng kể. Năm 1999, mặc dù Việt Nam chỉ đứng thứ 167 tính theo GDP đầu người, song với chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) đạt 0,682 thì thứ hạng của Việt Nam lại cao hơn nhiều, xếp thứ 101, thuộc nhóm trung bình thế giới (năm 1990 với chỉ số HDI là 0,456, Việt Nam đứng thứ 121). Theo báo cáo về phát triển con người của UNDP năm 2002, Việt Nam đứng thứ 89 trong tổng số 162 nước tính theo chỉ số bình đẳng giới.

Theo Điều tra mức sống thì tỉ lệ hộ nghèo trong cả nước vẫn còn khá cao, năm 1998 tỉ lệ nghèo của Việt Nam là trên 37% và ước khoảng 32% trong năm 2000 (tương ứng với số lượng hộ nghèo của năm1990). Căn cứ theo chuẩn "nghèo lương thực" của Việt Nam (2100 calor/ngày/người), năm 1998 tỉ lệ nghèo ở mức 15% và năm 2000 ước tính khoảng 13%. Như vậy theo con số ước tính của Chính phủ Việt Nam năm 2000 số hộ nghèo là 2,8 triệu hộ, chiếm 17,2% trong tổng số hộ của cả nước.

Trong khoảng thời gian giữa 2 cuộc ĐTMS 1993-1998, tỉ lệ nghèo cả ở thành thị lẫn nông thôn đều giảm, với mức tương ứng là 25 xuống 9% và 66 xuống 45%. Tuy nhiên sự bất bình đẳng trong thu nhập lại hơi tăng. Ví dụ, tỉ lệ giữa thu nhập thành thị trên thu nhập nông thôn đã tăng từ 1,88 lên 2,2. Tương tự, thu nhập bình quân của 20% giầu nhất so với 20% nghèo nhất cũng đã tăng. Giữa các vùng tỉ lệ nghèo tuy có khác nhau, song mức độ nghèo ở tất cả các vùng đều đã giảm trong cùng thời kỳ này. Ví dụ: tỉ lệ nghèo của nông thôn đã giảm từ 66% trong năm 1992-93 xuống còn 45% trong năm 1998. Tỉ lệ nghèo trong mỗi vùng giảm ít nhất 10%. Nói một cách khác, tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế đã lớn hơn tác động tiêu cực của gia tăng bất bình đẳng đối với quá trình xoá đói giảm nghèo. Tốc độ giảm nghèo mạnh nhất là ở Đông-Nam-Bộ (33% xuống còn 8%) và ở ĐBSH (từ 63% xuống 29%) (xem Bảng 13). Tuy nhiên cũng rất ngạc nhiên là ĐBSCL lại có tốc độ giảm nghèo chậm nhất trong cả nước (từ 37% xuống 27%). Theo ước tính của Chính phủ Việt Nam, năm 2000 tỉ lệ nghèo ở nông thôn là 19,7% và ở thành thị là 7,8% (xem Bảng 12). Trên 90% người nghèo tập trung ở các vùng nông thôn (Xem Hộp 1).

Theo số liệu của ĐTMS 1998, số người nghèo tập trung chủ yếu ở Trung du miền núi phía Bắc (59%), Tây Nguyên (52%) và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ (48%). Biểu đồ 4 cho thấy tỉ lệ nghèo giữa các vùng dựa trên số liệu ĐTMS 1992-93.

Cùng với sự giảm tỉ lệ nghèo trong giai đoạn 1993-98, mức thu nhập bình quân đầu người đối với hầu hết các hộ cũng đã tăng. ĐTMS cho thấy mức chi tiêu đầu người theo giá trị thực tính bình quân chung cả nước đã tăng thêm 41% trong giai đoạn 1993-1998, và tương tự các vùng cũng đều có xu hướng tăng (Bảng 14). Mức chi tiêu đầu người ở các vùng đô thị dưới tác động tăng trưởng nhanh của ĐBSH và thành phố Hồ Chí Minh đạt tốc độ tăng 60% trong giai đoạn 1993-98, trong khi đó ở các vùng nông thôn mức chi tiêu cũng tăng 30%. Các vùng nghèo như Tây Nguyên và Miền núi Trung du phía Bắc mức chi tiêu cũng tăng lên đáng kể từ 25-30% (xem Bảng 14). Như trong Bảng 15 cho thấy, cùng với việc tăng mức thu nhập thì sự bất bình đẳng cũng gia tăng. Thu nhập đầu người ở thành thị so với ở nông thôn lớn hơn 1,8 lần trong năm 1993 và 2,2 lần trong năm 1998 (xem Bảng 15). Khoảng cách chênh lệch về chi tiêu giữa nhóm 20% giàu nhất và 20% nghèo nhất cũng đã tăng từ 4,9 lên 5,5. Bảng 17 cho thấy mức chi tiêu và thu nhập dựa theo số liệu ĐTMS 1998 của TCTK.
Bảng 19 cung cấp các bằng chứng về một sự cải thiện đáng kể về điều kiện sống xét theo các tiêu chí xã hội. Đặc biệt là các chỉ tiêu xã hội như tỉ lệ học sinh đến trường, tỉ lệ sử dụng nước sạch, sử dụng điện trong giai đoạn 1993-98 đã được cải thiện đáng kể. Những thành công này không có nghĩa đói nghèo đã không còn là một vấn đề trở ngại nữa. Vẫn còn nhiều hộ gia đình nông thôn đang còn sống trong cảnh nghèo túng và không thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ về y tế và giáo dục. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn tới 29% hộ gia đình Việt Nam không tiếp cận được nguồn nước sạch, khoảng 1/3 trẻ em Việt Nam vẫn còn trong tình trạng thiếu dinh. Ở các vùng nghèo "truyền thống"  như miền núi trung du phía Bắc, an ninh lương thực chưa được đảm bảo đang là yếu tố chính dẫn đến tình trạng yếu kém về sức khoẻ và phúc lợi của trẻ em và phụ nữ.
Các chỉ tiêu phát triển xã hội
	Chỉ tiêu
	1993
	1998
	% tăng

	Tỉ lệ học sinh tiểu học đến trường
	 Nữ
	87
	91
	5%

	
	 Nam
	86
	92
	7%

	Tỉ lệ học sinh trung học đến trường
	 Nữ
	29
	62
	114%

	
	 Nam
	31
	61
	97%

	Tỉ lệ trẻ em 0-5 tuổi bị còi cọc
	 Nữ
	51
	33
	-35%

	
	 Nam
	50
	35
	-30%

	Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở người lớn
	 Nữ
	32
	30
	-6%

	
	 Nam
	32
	25
	-22%

	% hộ có điện
	48
	77
	60%

	% hộ nông thôn sử dụng nước sạch
	17
	29
	71%

	% hộ có đài thu thanh
	40
	47
	18%


Nguồn: ĐTMS của TCTK
Những năm gần đây, tỉ lệ nghèo ở Việt Nam tuy đã giảm, song các hộ nghèo vẫn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Đặc biệt là nông dân những người thường có thu nhập thấp và không ổn định, cộng thêm nợ nần thường xuyên đã khiến họ rơi vào tình trạng an ninh lương thực và sức khoẻ kém. Những nông dân nghèo không có nhiều tài sản và tư liệu, không có đủ tích luỹ và dự trữ cho những lúc khó khăn (xem Bảng 17). Báo cáo của ANZDEC có nêu khoảng 23% trong nhóm 20% hộ nghèo nhất không có tích luỹ/tiết kiệm và khả năng tiếp cận các tổ chức tài chính tín dụng rất hạn chế. Những hộ nghèo khác có tiết kiệm nhưng lượng tiết kiệm không cao chỉ bằng 9% thu nhập của họ, trong khi đó mức tiết kiệm của nhóm hộ giàu nhất lên tới 32% (xem Bảng 17).
Chi tiêu và tiết kiệm của các hộ
	 
	Chung
	Nhóm 1
	Nhóm 3
	Nhóm 5

	Qui mô hộ, người/hộ
	4.7
	5.6
	4.6
	4.1

	Tỉ lệ hộ có tiết kiệm, %
	90.46
	77.46
	93.51
	97.65

	Chi tiêu của hộ, 1000 đ
	13870
	6826
	10525
	26101

	Thu nhập của hộ, 1000 đ
	17709
	7755
	13019
	42097

	Tiết kiệm của hộ, 1000 đ
	4413
	699
	1964
	13573

	Tỉ lệ tiết kiệm trong tổng thu nhập của hộ, %
	24.90%
	9.00%
	15.10%
	32.20%

	Số tháng chi tiêu bằng nguồn tiết kiệm
	3.8
	1.2
	2.2
	6.2


Các hộ nghèo ít tiếp cận được các nguồn tín dụng chính thức do không có tài sản thế chấp, năng lực quản lý và trình độ văn hoá thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các hộ nghèo phải vay tín dụng từ các nguồn phi chính thức, ví dụ như: các tư nhân cho vay với lãi suất cao từ 8-12%/tháng. Các hình thức tín dụng khác bao gồm cả vay và trả nợ bằng công lao động.

Các hộ làm nông nghiệp thường có tỉ lệ nghèo cao hơn các loại hộ khác. Khoảng 80% trong tổng số người nghèo là nông dân. Gần một nửa số hộ (48%) trong nhóm hộ có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo. Ngược lại nhóm hộ có nguồn thu nhập chính từ các hoạt động phi nông nghiệp có tỉ lệ người nghèo dưới 25%. 

Theo ĐTMS 1997-1998 của TCTK, các hộ không ruộng thường thấy phổ biến ở vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL (xem Bảng 16), và bao gồm cả hộ giầu lẫn hộ nghèo. Phần đông các hộ nghèo nông thôn (90% hộ nghèo nông thôn) ít nhiều đều có ruộng. Nhìn chung các hộ nông thôn không ruộng cũng không nghèo hơn các hộ có ruộng khác. Chỉ có 20,5% số hộ không ruộng rơi vào nhóm 20% hộ nghèo nhất. Điều này chứng tỏ xác xuất để các hộ nông thôn không ruộng là hộ nghèo cũng tương tự như đối với các hộ nông thôn có ruộng (ĐTMS 1998). 

Các hộ nghèo thường có năng suất cây con thấp hơn các hộ giầu. Ví dụ, năng suất lúa của các hộ trong nhóm 20% nghèo nhất là khoảng  3,37 tấn/ha, trong khi đó nhóm 20% giầu nhất đạt năng suất lúa trung bình là 4,11 tấn/ha (xem Bảng 20). Các hộ nghèo thường có diện tích đất bình quân khẩu thấp hơn và chất lượng đất xấu hơn so với các hộ giầu (xem Bảng 21), vì vậy mà sản lượng lương thực tính bình quân trên khẩu cũng thấp hơn. Năng suất thấp do nhiều nguyên nhân trong đó bao gồm thiếu đất canh tác, thiếu vốn tín dụng và thuỷ lợi. Bảng 21 cho thấy chỉ có 58% đất canh tác của nhóm 20% hộ nghèo nhất là được tưới trong khi đó nhóm hộ có thu nhập trung bình và nhóm giầu có tỉ lệ tưới tương ứng là 70 và 82%. Tổng chi phí cho sản xuất nông nghiệp của nhóm hộ nghèo cũng thấp hơn của nhóm hộ giầu.
Năng suất lúa phân theo nhóm hộ
	 
	NS lúa
	SL thóc
	Giá trị SL, 1000 đồng/ha
	Chi trồng trọt, 1000 đồng/ha

	
	tạ/ha
	Kg/khẩu
	Cây công ngh.
	Cây AQ
	Chăn nuôi
	

	Nhóm 1
	33.7
	303
	11478
	17893
	2142
	1349

	Nhóm 2
	38.4
	516
	13666
	14146
	2341
	1894

	Nhóm 3
	39.2
	698
	14386
	22544
	
	2246

	Nhóm 4
	40.9
	804
	12731
	42503
	2367
	2636

	Nhóm 5
	41.1
	10565
	12222
	15380
	2566
	4959


Nguồn ĐTMS 1998, TCTK
Phân bổ đất đai theo nhóm hộ
	
	Diện tích đất
	Tỉ lệ đất xấu
	Tỉ lệ DT được tưới

	
	m2/khẩu
	%
	

	Nhóm 1
	1131
	41.25
	58.22

	Nhóm 2
	1413
	33.65
	70.7

	Nhóm 3
	1411
	32.92
	69.62

	Nhóm 4
	2457
	31.44
	76.03

	Nhóm 5
	2033
	28.58
	82.36


1.4 Sản xuất lúa
Ngành trồng trọt hiện giữ một vị trí quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp, chiếm khoảng 70% GDP nông nghiệp năm 1999. Trong giai đoạn 1990-2002 sản lượng lúa tăng bình quân khoảng 5,2% năm. Đó là kết quả của việc tăng năng suất lúa (1,9% năm) và do tăng diện tích gieo trồng (3,3% năm). Mức tăng trưởng của sản xuất lúa giữa các vùng có sự khác biệt đáng kể. Tốc độ tăng sản lượng cao nhất là ở vùng MNTDPB, DHBTB và ĐBSCL. Năng suất lúa tăng mạnh nhất là ở vùng MNTDPB, DHBTB và ĐBSH. Diện tích gieo trồng lúa ở Tây Bắc và ở DHNTB trong giai đoạn 1990-2002 đã giảm, trong khi đó ở các vùng khác trong cùng thời kỳ lại tăng.
Tốc độ tăng hàng năm (%) của năng suất, diện tích và sản lượng lúa, 1990-2002
	Vùng sinh thái
	Năng suất
	Diện tích trồng
	Sản luợng

	Đồng bằng sông Hồng
	4.33
	0.27
	4.61

	Đông Bắc
	5.12
	0.67
	5.83

	Tây Bắc
	5.31
	-0.20
	5.09

	Duyên hải Bắc Trung Bộ
	5.25
	0.28
	5.55

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	2.30
	-0.31
	1.98

	Tây Nguyên
	2.86
	0.99
	3.88

	Đông Nam Bộ
	1.92
	1.97
	3.93

	Đồng bằng sông Cửu Long
	1.86
	3.31
	5.23

	Việt Nam
	3.03
	1.80
	4.88


Nguồn: TCTK
Sản xuất lúa của Việt Nam giai đoạn 1990-2002
	
	Năm
	% tăng hàng năm
	% đóng góp Tăng SL

	
	2000
	2002
	90-94
	95-99
	00-02
	90-94
	95-99
	00-02

	Sản lượng (1000 tấn) 

	Việt Nam
	32530
	34064
	5.22
	5.90
	2.40
	100.0
	100.0
	100.0

	   ĐBSH
	6587
	6685
	6.28
	8.56
	0.80
	100.0
	100.0
	100.0

	   ĐBSCL
	16703
	17478
	6.39
	6.22
	2.52
	100.0
	100.0
	100.0

	Diện tích gieo trồng (1000 ha) 

	Việt Nam
	5158
	7485
	2.23
	3.14
	-1.18
	42.8
	53.1
	-49.2

	   ĐBSH
	1213
	1197
	0.35
	0.21
	-0.66
	5.6
	2.5
	-82.0

	   ĐBSCL
	3946
	3814
	4.21
	5.75
	-1.66
	65.8
	92.5
	-66.0

	Năng suất (Tấn/ha) 

	Việt Nam
	6.31
	4.55
	2.95
	2.68
	3.59
	56.4
	45.5
	149.8

	   ĐBSH
	5.43
	5.59
	5.83
	8.35
	1.46
	92.7
	97.6
	182.5

	   ĐBSCL
	4.23
	4.58
	2.14
	0.42
	4.14
	33.5
	6.8
	164.7


Nguồn: Tính toán của tác giả dựa theo số liệu TCTK 
Diện tích gieo trồng lúa của Việt Nam năm 2002 đạt xấp xỉ 7,5 triệu ha, trong đó ĐBSCL chiếm tỉ lệ cao nhất (51,3%) sau đó là ĐBSH (19,6%). Hiện nay, năng suất lúa trung bình cả nước đạt 4,55 tấn/ha và sản lượng thóc đạt 34,064 triệu tấn. Bảng dưới đây cho biết về diện tích gieo trồng, năng suất trung bình và sản lượng lúa tính theo vùng trong năm 2002.
Diện tích năng suất & sản lượng lúa theo vùng, năm 2002
	Vùng
	Diện tích trồng lúa
	Năng suất lúa
	Sản luợng lúa

	 
	(ha)
	(tấn/ha)
	(tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	1,197
	5.59
	6,685

	Đông Bắc
	563
	4.14
	2,329

	Tây Bắc
	141
	3.21
	452

	Duyên hải Bắc Trung Bộ
	700
	4.48
	3,139

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	400
	4.27
	1,705

	Tây Nguyên
	186
	3.28
	610

	Đông Nam Bộ
	486
	3.43
	1,666

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3,814
	4.58
	17,478

	Việt Nam
	7,485
	4.55
	34,064


Nguồn: TCTK

Các tỉnh phía Bắc chủ yếu làm hai vụ chính: Đông-Xuân và Mùa. Các tỉnh phía Nam phổ biến trồng thêm vụ lúa thứ 3 đó là vụ Hè-Thu. Năng suất lúa Đông-Xuân thường cao hơn năng suất lúa Mùa và Hè-Thu. Năng suất các loại lúa tính trung bình theo vùng được thể hiện ở các bảng và bản đồ sau:
Năng suất lúa 2002 phân theo vụ và vùng sinh thái (tấn/ha)
	Region
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Lúa Mùa
	Chung

	Đồng bằng sông Hồng
	5.99
	na
	5.19
	5.59

	Đông Bắc
	4.65
	na
	3.83
	4.14

	Tây Bắc
	4.94
	na
	2.68
	3.21

	Duyên hải Bắc Trung Bộ
	5.32
	4.15
	3.38
	4.48

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	5.08
	4.32
	3.14
	4.27

	Tây Nguyên
	4.28
	2.44
	2.87
	3.28

	Đông Nam Bộ
	4.16
	3.38
	3.12
	3.43

	Đồng bằng sông Cửu Long
	5.70
	3.94
	3.42
	4.58

	Việt Nam
	5.51
	3.93
	3.85
	4.55


Nguồn: TCTK
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Hình 6:
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Nang suat lua trung binh

1998-2002, ta/ha 
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Hình 7:
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Dien tich & San luong lua 2002
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Hình 8:
Sản xuất lúa ở ĐBSH chủ yếu bằng phương pháp gieo cấy mạ, trong khi đó ĐBSCL xạ lúa lại là hình thức được áp dụng phổ biến. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lượng thóc giống sử dụng ở ĐBSCL nhiều hơn ở ĐBSH. 

Có rất nhiều giống lúa cao sản đã được nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất. Các giống lúa địa phương vẫn được các hộ nông dân duy trì do có chất lượng hạt cao. Lúa lai cũng được trồng ngày một rộng rãi hơn, đặc biệt là ở ĐBSH. 

Việt Nam đã sản xuất dư thừa lúa gạo so với nhu cầu tiêu dùng trong nước, và đã trở thành nước xuất khẩu gạo quan trọng kể từ 1990 đến nay. Năm 2001, lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 3,56 triệu tấn, tăng hơn so với lượng xuất khẩu 3,37 triệu tấn của năm 2000, tuy nhiên thấp hơn nhiều so với mức xuất khẩu kỷ lục 4,6 triệu tấn của năm 1999.

Cân đối tiêu dùng lương thực có thể ước tính dựa trên một số giả định về các hệ số tiêu dùng lúa gạo cho các nhu cầu tiêu dùng khác nhau, bao gồm cả tỉ lệ để giống, tỉ lệ hao hụt sau thu hoạch và cho chăn nuôi gia súc. Ngoài ra còn phải xác định tỉ lệ xay xát (từ thóc sang gạo trắng) cũng như xác định mức tiêu dùng gạo theo vùng và tỉnh. 

· Lượng thóc để giống tại các hộ nông dân ước tính vào khoảng 4-5% sản lượng. Con số ước tính này dựa theo kết quả của Dự án nghiên ngành giống 1999 do Chính phủ Thuỵ Điển tài trợ (DANIDA-MARD). Lượng thóc để giống giao động giữa Bắc Bộ (trồng lúa bằng cấy mạ 125kg/ha) và Nam Bộ (gieo vãi bằng hạt trực tiếp 170kg/ha).

· Tổn thất sau thu hoạch dựa theo ước tính của Viện Công nghệ sau thu hoạch là khoảng 10%. Con số này tương đối cao vì phải tính đến việc các hộ nông dân qui mô nhỏ làm khô thóc bằng phương pháp phơi nắng truyền thống, cũng như xay xát gạo chủ yếu tại các cơ sở xay xát địa phương quy mô nhỏ. 
· Tỉ lệ thóc để lại làm thức ăn chăn nuôi ước khoảng 4% sản lượng. Đây cũng chỉ là một con số ước đoán vì thực tế không có số liệu. Viện Công nghệ sau thu hoạch ước tính tỉ lệ thóc sử dụng làm thức ăn gia súc khoảng 5,4% ở ĐBSCL, tuy nhiên ở các vùng khác có thể thấp hơn. 

· Theo ước tính của Viện Công nghệ sau thu hoạch, tỉ lệ xay xát từ lúa ra gạo là khoảng 66%. Con số này đã tính đến thực tế là việc xay xát thóc gạo chủ yếu dựa vào các cơ sở chế biến xay xát quy mô nhỏ ở các địa phương. 

· Mức tiêu dùng lương thực gạo có thể được tính theo 2 cách. Cách thứ nhất, nhu cầu gạo lương thực có thể được ước tính dựa vào số liệu điều tra mức sống 1997-98 của TCTK: mức tiêu dùng ở nông thôn là 13,24 kg/người/năm và ở thành thị là 10,04 kg/người/năm. Tổng mức tiêu dùng của tỉnh hay vùng được tính bằng cách nhân mức tiêu dùng hàng tháng bình quân trên 1 khẩu với 12 tháng trong năm để được mức tiêu dùng trong một năm của 1 khẩu bình quân, sau đó nhân với mức dân số của tỉnh hay vùng. Như vậy bình quân chung nhu cầu tiêu dùng lương thực cả năm của một khẩu là 149,37 kg. Con số này có thể là một ước tính thấp vì chưa kể đến lượng gạo tiêu dùng ở ngoài hộ gia đình. Hoặc dựa theo kết quả điều tra kinh tế - xã hội năm 2001 do Bộ NN&PTNT thực hiện trong khuôn khổ của Dự án Thông tin An ninh Lương thực do FAO tài trợ, mức tiêu dùng gạo cả năm tại hộ và ngoài hộ là 178kg/khẩu. Cách thứ hai, mức tiêu dùng có thể ước tính như là phần dư của sản lượng thóc sau khi đã trừ đi các khoản để giống, hao hụt, TAGS và xuất khẩu.
Tiêu dùng lúa gạo ở Việt Nam

	
	Unit
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002

	Sản lượng lúa
	Tr. tấn
	10.3
	11.6
	15.9
	19.2
	25.0
	32.5
	32.1
	34.1

	Thóc giống
	Tr. tấn
	0.721
	0.846
	0.859
	0.915
	1.036
	1.187
	1.157
	1.156

	Thóc hao hụt & TAGS 
	Tr. tấn
	1.441
	1.631
	2.220
	2.692
	3.495
	4.554
	4.495
	4.769

	Xuất khẩu gạo 
	Tr. tấn
	-0.3
	-0.2
	-0.3
	1.6
	2.0
	3.5
	3.7
	3.2

	Dân số
	Tr. ng.
	48.0
	53.6
	59.9
	66.0
	72.0
	77.6
	78.7
	79.7

	Thóc lương thực & TAGS
	Tr. tấn
	9.0
	9.9
	13.9
	13.9
	18.4
	22.8
	22.1
	24.6

	% SL tiêu dùng trong nước
	%
	94.4
	92.6
	92.9
	77.2
	77.9
	73.8
	72.4
	75.6

	Tiêu dùng gạo trên khẩu
	kg/ng.
	118
	117
	146
	132
	160
	183
	175
	192

	SL gạo b/q trên khẩu  
	kg/ng.
	141
	143
	175
	192
	229
	277
	269
	282

	Tiềm năng XK gạo ở mức tiêu dùng 147kg/ng.
	Tr. tấn
	-1.6
	-1.8
	-0.3
	0.7
	3.0
	6.4
	6.0
	7.0


Nguồn: TCTK
Ghi chú: Mức tiêu dùng gạo 147kg/người căn cứ theo mức năng lượng cần đảm bảo duy trì là  2350 calo/người/ngày

Bảng 27 cho thấy mức cân đối lương thực gạo theo vùng dựa theo kết quả điều tra mức sống của TCTK, hoặc sử dụng số liệu của Dự Án Thông tin An ninh lương thực của FAO. Do khi thử áp dụng mức tiêu dùng gạo theo  ước tính của FAO (Dự Án Thông tin An ninh Lương thực) để tính cân đối lương thực thì số kết dư sẽ khoảng 3,5 triệu tấn gạo (gần xấp xỉ với mức gạo xuất khẩu trong năm điều tra) nên con số ước tính của FAO sẽ được sử dụng trong phân tích thay vì căn cứ theo số ĐTMS tại hộ của TCTK.

Bảng 27 và hình 17 cho thấy ngoại trừ ĐBSH (có đôi chút dư thừa) và ĐBSCL, tất cả các vùng còn lại đều thiếu gạo. ĐBSCL có mức sản xuất gạo dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng là khoảng 5,8 triệu tấn. Gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu lấy từ số gạo sản xuất tại ĐBSCL, phần dư thừa còn lại sẽ chuyển cho các vùng thiếu lương thực khác theo đường bộ hay đường sắt. Mức cân đối lương thực cả nước giai đoạn 1990-2001 được thể hiện trong Bảng 28, cân đối lương thực chi tiết theo tỉnh 1999-2001 được đưa vao Bảng 34-41 và Hình 17.

Kể từ năm 1996 đến nay khi mà cơ chế hạn ngạch xuất khẩu đã được nới lỏng, số lượng gạo có thể sử dụng cho xuất khẩu đã tăng gấp đôi. Sản xuất lúa gạo tăng một phần là do tăng năng suất lúa, đặc biệt là lúa vụ Đông-Xuân và vụ Mùa, nhưng một phần cũng là nhờ tăng diện tích lúa vụ Đông-Xuân và vụ Hè-Thu. Do lúa vụ Hè-Thu chỉ tăng về diện tích, còn năng suất lại không tăng, cho nên có thể rút ra kết luận là năng suất trồng lúa tăng chủ yếu là nhờ vào lúa vụ Đông-Xuân và lúa vụ Mùa. 

Đối với cây lúa, việc tăng năng suất cây trồng không thể chỉ nhờ có giống tốt, mà còn do phát triển thuỷ lợi, cải thiện dinh dưỡng cây trồng, và cải tiến công tác quản lý. Tốc độ tăng năng suất lúa có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng sinh thái, đặc biệt là giữa ĐBSCL và các vùng còn lại trong cả nước. Trong khi tốc độ tăng năng suất lúa ở ĐBSCL giảm từ 2,1% xuống còn 0,4%, thì các vùng khác lại tăng trung bình từ 4 lên 5%. ĐBSCL chiếm trên 50% tổng sản lượng lúa cả nước và là nguồn cung cấp gạo xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, trong khi các vùng khác chỉ sản xuất vừa đủ hoặc thiếu. Năng suất lúa của ĐBSCL trong vòng 5 năm gần đây (1998-2002) ổn định trong khoảng 4,1 - 4,6 tấn/ha, trong khi đó tại ĐBSH năng suất lúa đã tăng từ 4,5 lên đến 5,6 tấn/ha. Sản lượng lúa của ĐBSCL trong thập kỷ 90 tăng mạnh nhưng chủ yếu là nhờ tăng diện tích hơn là do tăng năng suất. Các vùng khác (ngoại trừ Đông Nam Bộ) thì ngược lại.

Bảng 28 cho thấy, các giả định về tỉ lệ hao hụt, tỉ lệ xay xát và đặc biệt là mức tiêu dùng gạo bình quân đầu người là những yếu tố rất quan trọng, quyết định mức cân bằng lương thực thừa hay thiếu đối với từng vùng. 

Hiện chưa có bằng chứng đầy đủ để chứng tỏ tỉ lệ hao hụt và tỉ lệ xay xát gạo đã được cải thiện nhiều trong mấy năm qua (Mặc dù việc đầu tư phát triển các nhà máy xay xát hiện đại qui mô lớn vẫn đang tiếp diễn, song đại đa số các cơ sở chế biến xay xát gạo vẫn chỉ là quy mô vừa và nhỏ). Cho nên mọi sự thay đổi trong cân đối lương thực chủ yếu được giả định là do có sự thay đổi về mức tiêu dùng bình quân trên khẩu.

Nếu lấy mức tiêu dùng theo ước tính của FAO áp dụng cho các năm khác thì sẽ không phù hợp vì như vậy sẽ có nhiều năm gạo thiếu hụt mặc dù trên thực tế vẫn có xuất khẩu gạo với khối lượng lớn. Nếu sử dụng mức tiêu dùng 149,37 kg/người của ĐTMS để cân đối gạo cho các năm thì mức dư thừa lại cao hơn mức xuất khẩu rất nhiều. Như vậy chứng tỏ là mức tiêu dùng gạo bình quân trên khẩu có thể tăng theo thời gian. Bảng 29 thấy cho mức tiêu dùng gạo trong nước bình quân cho 1 khẩu được xác định bằng lượng sản xuất dư thừa sau khi đã trừ đi xuất khẩu (chưa tính đến phần lưu trữ). Kết quả tính cho thấy mức tiêu dùng tiềm năng tính trên khẩu tăng từ 137kg/người/năm trong năm 1990 lên tới 184.75kg/người/năm trong năm 2000. Sản lượng lúa cả nước tăng liên tục trong thập kỷ 90, và có giảm chút ít trong giai đoạn 2000-01 nhưng sang năm 2002 lại tiếp tục tăng. Tổng mức tiêu dùng của cả nước và mức tiêu dùng bình quân người cũng có xu hướng biến động giống như của tăng trưởng sản xuất gạo.

Một nhận xét rút ra từ những tính toán cân đối ở trên đó là chiến lược tháo gỡ hạn ngạch xuất khẩu và tăng xuất khẩu gạo không hề có tác động tiêu cực đến tiêu dùng trong nước hay đến an ninh lương thực, ngược lại cùng với sự gia tăng sản xuất gạo phục vụ xuất khẩu thì mức tiêu dùng gạo trong nước cũng có xu thế tăng .

Bảng 30 thể hiện mức tăng diện tích thu hoạch lúa khoảng 24% trong giai đoạn 1990-2002. Diện tích thu hoạch lúa tăng liên tục trong xuốt giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2000 (tăng 2,4%/năm), nhưng lại có chiều hướng giảm nhẹ trong năm 2001 và 2002 (giảm 1,2%/năm). Bảng 30 cũng còn cho thấy diện tích thu hoạch lúa tăng hầu như không phải do tăng diện tích đất canh tác sử dụng cho sản xuất lúa. Cùng với việc gia tăng tổng diện tích gieo trồng (thu hoạch) lúa cả năm tăng thì hệ thống canh tác lúa cũng thay đổi đáng kể trong 12 năm qua. 
Hệ thống canh tác lúa trong giai đoạn từ 1990 đến 2002 đã chuyển từ trồng lúa Mùa sang lúa Hè-Thu và lúa Đông-Xuân. Trong giai đoạn này diện tích trồng lúa Đông-Xuân tăng 46,3%, diện tích lúa Hè-Thu tăng 87,2% và diện tích lúa Mùa giảm 21%. Sau năm 1995, diện tích lúa Đông-Xuân đã vượt trội diện tích lúa Mùa và tiếp tục giữ vị trí ưu thế cho tới thời điểm hiện tại.

Trong khi diện tích gieo trồng (thu hoạch) lúa tăng thêm 24% sau 12 năm (1990-2002), thì diện tích đất lúa lại gần như không thay đổi, chỉ tăng không quá 1%. Như vậy tăng diện tích gieo trồng (thu hoạch) lúa chủ yếu là do thâm canh tăng vụ (96,4% là do thâm canh tăng vụ).

Giá cả
Giá cả không ổn định hiện vẫn là mối lo ngại lớn nhất đối với các tác nhân tham gia kênh thị trường lúa gạo. Trong những năm gần đây, mức giá tương đối của lúa gạo nội địa có xu thế giảm. Giá thóc (tính theo mặt bằng giá 1994) bình quân giai đoạn 1996-1999 giảm từ 1600 đ/kg xuống còn 1300 đ/kg trong giai đoạn 2000-2002.  Nói một cách khác, giá "thực" (Real Price) của lúa gạo (tức giá cánh kéo, hay giá tương đối của lúa gạo so với các sản phẩm khác) trong thời kỳ này đã giảm đáng kể giúp người tiêu dùng được lợi, nhưng người sản xuất thì bị thiệt thòi. 
Biểu đồ diễn biến giá thóc 1990-2002 (giá đã giảm phát theo CPI 1994=1), đồng/kg
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Nguồn: TCTK và tính toán của tác giả

Chênh lệch giá giữa các vùng
Sự khác biệt về giá cả giữa các vùng có thể được mô tả một cách rõ nét thông qua việc so sánh với mức giá trung bình cả nước qui về 100. Biểu dưới đây cho thấy trong khi mức giá chung đang giảm, thì khoảng cách chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất giữa các vùng mấy năm gần đây lại đang có xu hướng gia tăng: từ 15,5 trong giai đoạn 1996-1999 đã tăng lên 26,8 trong thời kỳ 2000-02. Ngoài ra, khoảng chênh lệch giá giữa hai vùng sản xuất lúa gạo tập trung đó là ĐBSH và ĐBSCL đã tăng gần gấp đôi, từ 10,3 lên 20,2. Xu thế này chúng tỏ sự cách biệt gia tăng giữa các thị trường trong nước. 

Chênh lệch giá thóc theo vùng ở Việt Nam
	 
	1990
	1995
	2000
	2002
	90-94
	96-99
	00-02

	Giá bán thóc (đã giảm phát theo chỉ số giá tiêu dùng CPI 1994 = 1), Đồng/Kg 

	   ĐBSH
	1285
	1687
	1391
	1457
	1431
	1604
	1397

	   ĐB
	1353
	1771
	1352
	1414
	1521
	1718
	1372

	   TB
	1353
	1771
	1432
	1508
	1521
	1711
	1483

	   DHBTB
	1356
	1762
	1242
	1320
	1535
	1597
	1254

	   DHNTB
	1368
	1777
	1275
	1320
	1571
	1541
	1273

	   TN
	1380
	1895
	1237
	1258
	1623
	1563
	1244

	   ĐNB
	1403
	1983
	1225
	1242
	1745
	1615
	1230

	  ĐBSCL
	1263
	1674
	1113
	1218
	1385
	1439
	1135

	T/b cả nước
	1345
	1790
	1283
	1342
	1541
	1598
	1299

	Chỉ số giá thóc (mức t/b cả nước = 100)

	   ĐBSH
	95.5
	94.2
	108.4
	108.5
	92.8
	100.3
	107.6

	   ĐB
	100.6
	98.9
	105.3
	105.4
	98.7
	107.5
	105.7

	   TB
	100.6
	98.9
	111.6
	112.4
	98.7
	107.0
	114.2

	   DHBTB
	100.8
	98.4
	96.8
	98.4
	99.6
	99.9
	96.5

	   DHNTB
	101.7
	99.3
	99.4
	98.3
	101.9
	96.4
	98.0

	   TN
	102.6
	105.9
	96.4
	93.7
	105.3
	97.8
	95.8

	   ĐNB
	104.3
	110.8
	95.4
	92.5
	113.2
	101.0
	94.7

	  ĐBSCL
	93.9
	93.5
	86.7
	90.7
	89.9
	90.0
	87.4

	T/b cả nước
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Chênh lệch chỉ số giá giữa: 

	Max & Min
	10.4
	17.3
	24.9
	21.7
	23.4
	17.5
	26.8

	ĐBSH & ĐBSCL
	1.6
	0.7
	21.7
	17.8
	2.9
	10.3
	20.2


Nguồn: TCTK và UBVGCP
Giá thành và lợi nhuận trong sản suất lúa
Mặc dù chi phí sản xuất và lợi nhuận của các hộ sản xuất lúa giữa các vùng và giữa các nguồn số liệu có sự khác biệt đáng kể, song có thể nhận thấy một điển khái quát chung đó là sản xuất lúa là có lãi với mức doanh lợi (% lãi trong doanh thu) khoảng từ 20-30%. Khoản chi phí lớn nhất trong sản xuất lúa gạo đó là lao động, chiếm khoảng 50% tổng chi phí sản xuất trực tiếp, sau đó là phân bón và thuốc sâu, chiếm khoảng 25-30%.
Giá thành và lợi nhuận sản xuất lúa ở một số vùng, giai đoạn 1996-2001 
	 

 
	ĐV

tính
	ĐBSCL1 

ĐX 1999
	ĐNB2
Lúa 2000
	Nam Bộ3
	Thanh Hoá4
ĐX 2001

	
	
	
	
	ĐX 2001
	HT 2001
	

	Chi phí vật chất: 
	1000đ/ha
	4015
	2054
	2885
	2460
	2281

	   Thóc giống
	1000đ/ha
	441
	-
	440
	365
	398

	   Phân bón
	1000đ/ha
	960
	-
	825
	790
	1508

	   Thuốc sâu
	1000đ/ha
	418
	-
	350
	275
	375

	Lao động gia đình
	1000đ/ha
	1660
	3250
	2456
	2018
	3250

	Tổng cộng chi phí SX
	1000đ/ha
	5675
	5304
	5341
	4478
	5531

	Năng suất lúa
	Tấn/ha
	5.529
	4.330
	5.550
	4.200
	3.750

	Giá lúa 
	1000đ/kg
	1.500
	1.440
	1.275
	1.325
	1.900

	Doanh thu
	1000đ/ha
	8294
	6235
	7076
	5565
	7125

	Giá thành sản phẩm
	1000đ/kg
	1.026
	1.225
	0.962
	1.066
	1.475

	Lãi gộp
	1000đ/ha
	2619
	931
	1736
	1087
	1595

	Tỉ lệ lãi trong d.thu
	%
	31.6
	14.9
	24.5
	19.5
	22.4


Ghi chú: 

1 Bình quân 5 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang;     Nguồn: Viện Công nghệ sau thu hoạch TP. Hồ Chí Minh, 1999

2 Lúa bình quân của Đông Nam Bộ; Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT, TP. Hồ Chí Minh, 2000

3 Nguồn: Số liệu do Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng TG thu thập thông qua phỏng vấn, 25-07-2002

4 Điều tra của Công ty tư vấn Nông phẩm quốc tế, 2001
Bảng trên cho thấy một bức tranh khái quát về giá thành và lợi nhuận của nông dân sản xuất lúa gạo trong mấy năm gần đây ở ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Duyên hải Bắc Trung Bộ. Giá thành sản xuất lúa ở ĐBSCL thường thấp hơn các vùng khác và giao động trong khoảng 1000 đồng/kg. Mức lãi gộp (tức doanh thu trừ chi phí trực tiếp) trong sản xuất lúa đạt khoảng 110-115 USD/ha đối với vụ Đông-Xuân và từ 60-70 USD/ha đối với vụ Hè-Thu. Nếu không tính lao động gia đình thì mức lại gộp thu được trên 1 ha lúa còn cao hơn.

Vụ lúa Đông-Xuân thường đem lại mức lãi suất cho nông dân cao hơn là vụ lúa Hè-Thu. Giữa các vùng có sự chênh lệch đáng kể về mức thu nhập và lãi gộp tính trên 1 ha lúa, thường thì ĐBSCL có mức lãi cao hơn so với các vùng phía Bắc.

Theo ước tính của Viện Chính sách lương thực quốc tế IFPRI, lãi suất tính theo doanh thu của ĐBSCL vào khoảng 31% còn ở ĐBSH là khoảng 18% (năm 1996). Trong ngắn hạn, mức lãi suất có lẽ không thay đổi nhiều lắm.

3.3 
Năng suất yếu tố từng phần và toàn phần 

Năng suất Yếu tố Từng phần (Partial Factor Productivity, PFP), cho biết năng suất đầu ra trên một đơn vị đầu vào của một yếu tố nào đó (thí dụ: đất và lao động). Năng suất từng phần của đất và lao động giai đoạn 1985 và 2000 đều tăng nhưng với tỉ lệ khác nhau giữa các vùng (Hình 8). ở miền Bắc và miền Trung, năng suất sử dụng đất tăng nhanh hơn năng suất lao động, trong khi ở miền Nam, năng suất từng phần của đất và lao động tăng với tốc độ như nhau. Tỷ số đất-lao động giảm ở tất cả các vùng, nhưng ở phía Nam giảm ít hơn.

Một chỉ số tổng hợp có ý nghĩa hơn để diễn tả các thay đổi về năng suất gắn với thay đổi về kỹ thuật nhờ nghiên cứu và phát triển là chỉ số năng suất nhân tố toàn phần (Total Factor Productivity, TFP), bao gồm tất cả các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất. Trong nghiên cứu này, chỉ số TFP được tính toán dựa theo quy trình chỉ số Divisia.

Bảng 3: Năng suất yếu tố tổng thể (TFP) và đóng góp của nó vào tăng trưởng sản xuất gạo ở Việt Nam, 1985-2000

	Thời kỳ
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	Đóng góp tương đối

	
	Sản lượng
	Tổng đầu vào
	TFP 
	Tổng đầu vào
	TFP 

	1985-1990
	5,4
	2,0
	3,3
	37,3
	62,7

	1991-1995
	5,5
	3,9
	1,6
	70,8
	29,2

	1996-2000
	4,9
	3,8
	1,1
	77,2
	22,8


Trong giai đoạn 1985 đến 1990, năng suất yếu tố tổng thể TFP của sản xuất lúa gạo Việt Nam tăng trung bình 3,3% /năm, nhưng tốc độ tăng đã giảm dần xuống còn 1,1% vào cuối thập niên 90. TFP tăng cao trong giai đoạn 1985-90 chủ yếu là do sự thay đổi về cơ chế quản lý, chuyển từ sản xuất tập trung sang hệ thống sản xuất mới mà ở đó các hộ nông dân được toàn quyền đề ra các quyết định sản xuất của mình. Chính sách đổi mới đã có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sản xuất nông nghiệp, song nó cũng chỉ có hiệu quả một lần. Sau khi đã định hình được một cơ chế thích hợp, muốn gia tăng sản xuất thì cần phải tăng đầu vào. 

Sự đóng góp của TFP vào tăng trưởng của ngành lúa gạo khá rõ nét trong những năm cuối của thập niên 80, chiếm khoảng 62,7% của gia tăng sản lượng lúa gạo. Hiệu quả đạt được nhờ cải cách thể chế có thể xảy ra ở mọi trình độ kỹ thuật canh tác.  Do đó ảnh hưởng này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Tốc độ tăng trưởng TFP trong gai đoạn 1996-2000 đã chậm lại, chứng tỏ ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam đạt đến điểm giới hạn của trình độ công nghệ hiện tại, vì vậy mà hiệu quả của cải cách thể chế sẽ giảm đi. Do đó, năng suất yếu tố tổng thể TFP chỉ có thể tiếp tục tăng thông qua đổi mới công nghệ và kỹ thuật canh tác.

3.4 
Lợi thế của sản xuất lúa gạo ở Việt Nam

Cuối thập niên vừa qua, xuất khẩu lúa gạo đã trở thành mục tiêu kinh tế của Việt Nam, và lượng gạo xuất khẩu được dùng như một chỉ số cho biết sự cân bằng giữa cung và cầu. Do đó, cần phải phân tích lợi thế của sản xuất gạo của Việt Nam. Lợi thế về giá là tiêu chuẩn chính để đánh giá khả năng cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam. Chỉ số cạnh tranh về giá của lúa gạo được tính toán như sau:

CR,t = CR,t-1*(1+ (PTL​- (NERTL - (PVN+ (NERVN)

trong đó: ( là thay đổi của chỉ số tương ứng từ năm (t-1) đến năm (t). Do đó những thay đổi trong cạnh tranh về giá phụ thuộc vào: (1) thay đổi về giá bán sỉ của Việt Nam (PVN); (2) thay đổi về tỷ giá ngoại hối danh nghĩa NERVN; (3) thay đổi về giá bán lẻ của Thái Lan PTL; (4) thay đổi về tỷ giá ngoại hối danh nghĩa Thái lan NERTL. Thái Lan được lựa chọn làm đối trọng trong nghiên cứu này vì đây là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trên thị trường lúa gạo thế giới và có vị trí địa lý và điều kiện khí hậu tương tự với Việt Nam.     

Bảng 4: 
Những thay đổi trong chỉ số cạnh tranh về giá gạo

	Năm
	PVN
	PTL
	NERVN
	NERTL
	Thay đổi chỉ số giá CR
	Đóng góp vào thay đổi chỉ số giá (%)

	
	(đ/kg)
	(B/tấn)
	(đ/USD)
	(B/USD)
	Chỉ số
	%
	PVN
	NERVN
	PTL
	NERTL

	1993
	1.771
	4.625
	10.720
	25,4
	1,00
	
	
	
	
	

	1994
	1.724
	5.310
	10.980
	25,2
	1,21
	20,5
	2,6
	2,4
	14,8
	0,7

	1995
	2.231
	6.959
	11.050
	25,0
	1,24
	3,3
	-29,4
	0,6
	31,1
	0,9

	1996
	2.487
	7.174
	11.040
	25,4
	1,12
	-10,2
	-11,5
	-0,1
	3,1
	-1,7

	1997
	2.423
	7.670
	12.700
	31,4
	1,13
	1,0
	2,6
	15,0
	6,9
	-23,5

	1998
	3.204
	9.180
	13.900
	48,2
	0,49
	-56,8
	-32,2
	9,5
	19,7
	-53,7

	TB
	
	
	
	
	
	-8,4
	-13,6
	5,5
	15,1
	-15,5


Nguồn: Tính toán theo số liệu của Tổng cục Thống kế và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong nhiều năm. Hối suất tháng 10-2001: 1 US$ = 14.500 đồng = 44.7 baht Thái

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam so với gạo Thái Lan giảm trung bình 8,4% một năm vì nhiều lý do: giảm 13,6% về giá gạo Việt nam do lạm phát, tăng 5,5% do tỷ giá hối đoái danh nghĩa Việt Nam; trong khi đó, tăng 15,1% về giá gạo Thái Lan do lạm phát và giảm 15,5% do tỷ giá hối đoái danh nghĩa Thái Lan. Nhờ tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm trong cuộc khủng hoảng tài chính Châu á năm 1997, Thái Lan đã tăng xuất khẩu gạo gần 1 triệu tấn năm 1998 so với năm 1997 (từ 5,567 lên 6,540 triệu tấn), chiếm 25% thị trường gạo thế giới. Mặc dù khả năng cạnh tranh về giá giảm đi, nhưng hiện nay, khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới vì lượng gạo xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng. 

Các kênh tiêu thụ và phân phối lúa gạo
Hệ thống tiêu thụ lúa gạo ở Việt Nam khá phức tạp thông qua nhiều mắt xích liên hệ giữa các đối tác khác nhau: nông dân sản xuất lúa, người thu gom lúa, cơ sở xay xát, người bán buôn, người bán lẻ và các công ty quốc doanh lương thực. Ngoài ra, công ty lương thực quốc doanh còn phân thành 2 loại: TW (VINAFOOD I ở miền Bắc và VINAFOOD II ở miền Nam) và Địa phương. Hệ thống các kênh tiêu thụ có thể được mô tả khái quát bằng sơ đồ dưới đây. (Xem sơ đồ 1).
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S¬ ®å 1: C¸c kªnh tiªu thô lóa g¹o

N«ng d©n
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Ng. b¸n lÎ

XuÊt khÈu

Ng. tiªu dïng


Ghi chú: DNQD - Doanh nghiệp quốc doanh; HĐXK - Hợp đồng xuất khẩu
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Thi truong xuat khau gao cua Viet Nam, 1997-2001
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                                          Kênh tiêu thụ lúa

Nhìn chung, kể từ 1980 công cuộc đổi mới cơ chế chính sách đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của một hệ thống lưu thông lúa gạo tự do ở Việt Nam. Thị trường lúa gạo trong nước đã được tháo gỡ khỏi mọi hạn chế ràng buộc. Hệ thống lưu thông phân phối và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hiện nay hầu như hoàn toàn tự do với sự tham gia của nhiều đơn vị, nhiều thành phần kinh tế khác nhau. 

Do thiếu số liệu, mối tương quan giữa các đối tượng tham gia thị trường không thể lượng hóa được dưới dạng thị phần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khu vực tư nhân hiện đang chiếm vị trí quan trọng ở thị trường lúa gạo trong nước với thị phần ước tính khoảng 95%. Vai trò của các doanh nghiệp quốc doanh (DNQD) đối với thị trường lúa gạo nội địa, hiện không đáng kể. Tuy nhiên, kinh tế quốc doanh đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong thương mại quốc tế (96%). Chính vì vậy hoạt động kinh doanh của DNQD nông nghiệp thường tập chung vào lĩnh vực xuất khẩu gạo và nhập khẩu các vật tư nông nghiệp. Sự can thiệp của Nhà nước đối với các hoạt động xuất-nhập khẩu đã hạn chế đáng kể sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực này. Gần đây, cơ hội tham gia thương mại quốc tế đối với khu vực kinh tế tư nhân đã được mở rộng hơn.   

ĐBSCL và ĐBSH là hai khu vực sản xuất lúa gạo chủ yếu ở Việt Nam với mức tỉ suất hàng hóa tương đối cao (tức là doanh thu bán sản phẩm chiếm khoảng 60% tổng giá trị sản lượng lúa gạo). Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn có mức sản xuất hàng hóa cao hơn ĐBSH, một phần là do đất đai bình quân đầu người cao hơn. Sự khác biệt lớn giữa hai vùng đồng bằng châu thổ trong lưu thông lúa gạo đó là ở ĐBSCL hệ thống lưu thông lúa gạo chủ yếu tập trung cho xuất khẩu thông qua các DNQD, trong khi đó ĐBSH chủ yếu hướng vào thị trường tiêu dùng nội địa.

Điều quan trọng cần lưu ý là bản thân sự phát triển của ngành lúa gạo phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của hệ thống lưu thông phân phối. Do không có được số liệu đầy đủ nên không thể thực hiện các phân tích đánh giá chi tiết về hiệu quả của hệ thống lưu thông phân phối lúa gạo Việt Nam. Song số liệu điều tra của IFPRI năm 1996, của công ty tư vấn nông phẩm quốc tế (ACI) và khảo sát của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới năm 2002 sẽ cung cấp một số thông tin bổ ích về những vấn đề liên quan. 
Chi phí và lợi nhuận trong kênh lưu thông gạo nội địa ở ĐBSH và ĐBSCL (năm 2002)
	 
	ĐBSH
	ĐBSCL

	 
	Đồng/kg
	% so với giá bán lẻ
	Đồng/kg
	% so với giá bán lẻ

	1. Sản xuất và lưu thông:
	 
	 
	 
	 

	a) Nông dân
	 
	
	 
	 

	   Chi phí
	2609
	65.1
	1515
	39.7

	   Lợi nhuận
	723
	18.0
	909
	23.8

	Giá bán của nông dân
	3332
	83.2
	2424
	63.6

	b) Kênh lưu thông nội địa
	 
	
	 
	 

	   Chi phí
	240
	6.0
	421
	11.0

	   Lợi nhuận
	434
	10.8
	967
	25.4

	   Chênh lệch giá
	674
	16.8
	1388
	36.4

	Giá bán lẻ
	4006
	100.0
	3812
	100.0

	2. Phân theo các tác nhân tham gia kênh lưu thông: 

	a) Cơ sở xay xát vừa & nhỏ
	 
	 
	 
	 

	   Chi phí
	41
	1.0
	80
	2.1

	   Lợi nhuận
	12
	0.3
	588
	15.4

	  Giá bán
	3385
	84.5
	3092
	81.1

	b) Người thu gom
	 
	 
	 
	 

	   Chi phí
	36
	0.9
	107
	2.8

	   Lợi nhuận
	63
	1.6
	109
	2.9

	  Giá bán
	3484
	87.0
	3308
	86.8

	c) Người bán buôn
	 
	 
	 
	 

	   Chi phí
	103
	2.6
	148
	3.9

	   Lợi nhuận
	150
	3.7
	58
	1.5

	  Giá bán buôn
	3737
	93.3
	3514
	92.2

	d) Người bán lẻ
	 
	 
	 
	 

	   Chi phí
	61
	1.5
	86
	2.3

	   Lợi nhuận
	208
	5.2
	212
	5.6

	  Giá bán lẻ
	4006
	100.0
	3812
	100.0


Nguồn: Tính toán dựa trên số điều tra của IFPRI (1996), Công ty ACI và nhóm nghiên cứu thuộc Ngân hàng Thế giới (tháng 7-2002)
Ghi chú: Đồng/1kg gạo hay thóc qui gạo

Chi phí và lợi nhuận trong kênh lưu thông xuất khẩu gạo ở ĐBSCL (năm 2002)
	 
	Đồng/kg
	% so với giá XK

	1. Sản xuất và lưu thông:
	 
	 

	a) Nông dân
	 
	 

	   Chi phí
	1515
	57.6

	   Lợi nhuận
	909
	34.5

	Giá bán của nông dân
	2424
	92.1

	b) Kênh lưu thông xuất khẩu
	 
	 

	   Chi phí
	229
	8.7

	   Giá trị sản phẩm phụ
	218
	8.3

	   Lợi nhuận
	197
	7.5

	   Chênh lệch giá (Sản phẩm chính)
	208
	7.9

	Giá xuất khẩu
	2632
	100.0

	2. Phân theo các tác nhân tham gia kênh lưu thông: 

	a) Người thu gom và xay xát nhỏ
	 
	 

	   Chi phí
	105
	4.0

	   Lợi nhuận
	73
	2.8

	  Giá bán
	2602
	98.9

	b) Nhà máy xay xát, đánh bóng
	 
	 

	   Chi phí
	79
	3.0

	   Giá trị sản phẩm phụ
	218
	8.3

	   Lợi nhuận
	137
	5.2

	  Giá bán
	2600
	98.8

	c) Công ty vận chuyển
	 
	 

	   Chi phí
	26
	1.0

	   Lợi nhuận
	14
	0.5

	  Giá bán
	2640
	100.3

	d) Công ty XK gạo
	 
	 

	   Chi phí
	20
	0.8

	   Lợi nhuận
	-42
	-1.6

	  Giá bán
	2618
	99.5

	e) VINAFOOD
	 
	 

	   Chi phí
	0
	0.0

	   Lợi nhuận (hoa hồng)
	14
	0.5

	  Giá bán
	2632
	100.0


Nguồn: Tính toán dựa trên số điều tra của Công ty ACI và nhóm nghiên cứu thuộc Ngân hàng Thế giới (tháng 7-2002).

Ghi chú: Đồng/1kg gạo hay thóc qui gạo

3.5  Các chính sách liên quan đến sản xuất lúa gạo ở Việt Nam

Từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới vào năm 1986, chính phủ Việt Nam đã xây dựng nhiều chính sách theo hướng kinh tế thị trường. Các chính sách tác động đến sản xuất lúa gạo và thúc đẩy nông dân gia tăng sản xuất là các chính sách về sử dụng đất, đầu tư, thương mại và thị trường. 

Chính sách đất đai 

Trong thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, Việt Nam đã bước đầu trao quyền sử dụng đất cho nông dân. Luật Đất đai năm 1988 được xem như một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với nông dân.  Nông dân được quyền sử dụng đất từ 10 đến 15 năm; nông hộ được tự chọn loại cây trồng và quyết định số lượng sản phẩm bán ra thị trường. Luật Đất đai được sửa đổi năm 1993 cho phép nông dân tự do lựa chọn loại sử dụng đất với thời gian sử dụng được tăng lên 20 năm đối với các loại cây hàng năm và 50 năm đối với cây lâu năm; cho phép  "trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê và thế chấp" quyền sử dụng đất. Phản ứng tích cực của nông dân đượd thể hiện qua sự gia tăng sản lượng lúa gạo liên tục trong suốt thập niên vừa qua.     

Chính sách đầu tư và tín dụng

Những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải tạo hệ thống thuỷ lợi. Đầu tư trong ngành nông nghiệp tập trung chủ yếu vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất và phát triển nông thôn. Trong thập niên 90, đầu tư vào thuỷ lợi chiếm khoảng 70% tổng đầu tư của ngành nông nghiệp.

Về tín dụng nông thôn, hiện nay hệ thống hỗ trợ tài chính nông thôn chính thức gồm có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (VBARD), Ngân hàng Việt Nam cho Người nghèo và Quỹ tín dụng nhân dân (PCF). Mục tiêu của hệ thống hỗ trợ tài chính nông thôn chính thức là (i) đảm bảo đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; (ii) tăng cường công nghệ sau thu hoạch và xuất khẩu nông sản; (iii) hỗ trợ đa dạng hoá nông nghiệp; (iv) cải tạo hạ tầng cơ sở nông thôn; (v) giảm nghèo và giảm thiên tai. Chính sách tín dụng bảo đảm cho nông dân vay vốn trực tiếp và hỗ trợ nông dân nghèo vùng sâu, vùng xa và vùng cao. Tỷ lệ cho vay đối với các hộ gia đình trồng lúa tăng từ 5 triệu đồng tới 10 triệu đồng mà không cần ký quỹ.

Chính sách về vật tư nông nghiệp

Trước đổi mới, vật tư nông nghiệp được phân phối thông qua hợp tác xã. Trong thời kỳ đổi mới, vai trò của hệ thống hợp tác xã suy giảm, vai trò của kinh tế tư nhân trong phân phối vật tư nông nghiệp trở nên quan trọng. Mặc dù chính phủ vẫn kiểm soát đầu vào bằng hạn ngạch và vẫn duy trì quyền nhập khẩu độc quyền của doanh nghiệp nhà nước (SOEs), thuế nhập khẩu phân bón phân bón hầu như không đáng kể. Chính phủ cũng khuyến khích nông dân cải thiện giống lúa bằng cách bãi bỏ thuế nhập khẩu giống nhằm đạt mục tiêu 70% giống lúa mới.

Chính sách phân phối lúa gạo trong nước.

Hệ thống phân phối gạo ở Việt Nam rất rắc rối, với nhiều mối liên kết phức tạp giữa các đại lý, nông dân, người thu mua, người xay xát, người bán buôn, bán lẻ và các doanh nghiệp nhà nước. Từ thập niên 80, chính sách đổi mới đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống phân phối gạo tự do ở Việt Nam. Tất cả những cản trở thị trường trong nước đã bị dẹp bỏ, cho phép cạnh tranh tự do giữa các đại lý. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng, hiện nay chiếm khoảng 95% thị phần trong nước, làm vai trò của doanh nghiệp nhà nước trên thị trường lúa gạo trong nước trở nên lu mờ.

Chính sách thương mại quốc tế.

Đầu những năm 90, để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn lượng gạo xuất khẩu thông qua giấy phép và hạn ngạch, và chỉ cho phép doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu gạo. Từ 1991 đến 1993, cả nước chỉ có 40 công ty xuất khẩu gạo, chủ yếu là ở phía Nam. Hệ thống xuất khẩu gạo trong giai đoạn đó không có hiệu quả và ảnh hưởng bất lợi tới thu nhập của nông dân. Đến năm 1997, chỉ còn 17 công ty xuất khẩu gạo. 

Từ năm 1998 trở lại đây, để tăng cường hiệu quả xuất khẩu gạo, chính phủ cho phép tư nhân tham gia các hoạt động thương mại quốc tế. Năm 1999, các công ty liên doanh đã được phép xuất khẩu gạo nếu tìm được đối tác. Đến năm 2000, cả nước đã có 47 công ty xuất khẩu gạo (Bảng 5). Tuy nhiên, thị phần của công ty tư nhân trong tổng lượng gạo xuất khẩu vẫn còn nhỏ. Năm 1998, các doanh nghiêp tư chỉ xuất được 185.000 tấn gạo, chiếm khoảng 4% ngoài tổng số 4 triệu tấn.           

Các biện pháp liên quan đến xuất khẩu gạo

	Năm
	Số lượng
	Số công ty xuất khẩu
	Thuế xuất khẩu
	Dự trữ (triệu tấn)

	1997
	2,5
	17
	1%-2%-3%
	1

	1998
	4,0
	19
	0%-1%
	1

	1999
	3,9
	41
	0%
	2,3

	2000
	4,3
	47
	0%
	1


Chính phủ Việt Nam cũng áp dụng hạn ngạch để kiểm soát xuất khẩu gạo. Từ năm 1997, Chính phủ toàn quyền xác định tổng lượng xuất khẩu dựa trên mức dư thừa được dự báo từ sản lượng và tiêu thụ. Trong thực tế, hạn ngạch xuất khẩu không hoàn toàn ràng buộc đối với tất cả các doanh nghiệp tư nhân do hạn ngạch được phép chuyển nhượng. Hơn nữa, tổng hạn ngạch xuất khẩu được điều chỉnh theo định kỳ tùy theo sản lượng thực tế và giá gạo thế giới. Nhằm đẩy mạnh lượng gạo xuất khẩu, Chính phủ đã thực hiện những biện pháp khuyến khích đối với cả doanh nghiệp trung ương và địa phương.

1.5 Xuất nhập khẩu gạo  

Bắt đầu từ thập kỷ 90, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh. Nếu như trong năm 1990 Việt Nam mới chỉ xuất được 1,48 triệu tấn thì 9 năm sau đó luợng gạo xuất khẩu từ Việt Nam đã đạt mức kỷ lục là 4,6 triệu tấn. Tuy nhiên kể từ năm 2000 đến nay do giá cả thế giới bất lợi nên xuất khẩu gạo của Việt Nam có phần giảm xút.

Trong 15 năm gần đây tốc độ tăng trưởng của sản xuất lúa gạo khá ổn định, tỉ lệ xuất khẩu trong tổng sản lượng gạo đã tăng từ 9,5% trong năm 1990 lên tới 26,7% trong năm 1999. Như đã đề cập ở phần trên, gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là từ ĐBSCL.

Khoảng 10% gạo xuất khẩu không rõ phẩm cấp và khoảng dưới 1% là gạo xuất khẩu dưới dạng đã nấu. Phần lớn gạo xuất khẩu của Việt Nam được phân loại căn cứ theo tỉ lệ tấm. Năm 2001 Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,7 triệu tấn, trong đó gạo 25% tấm chiếm 32%, gạo 100% tấm chiếm 5%. Mặc dù gạo chất lượng thấp thường chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng lượng xuất khẩu, song trong năm 2001 gạo chất lượng cao (5% tấm) đã chiếm tới trên 25% trong tổng lượng xuất khẩu (xem Bảng).

Trong giai đoạn 1997-2001, với lượng xuất khẩu trung bình hàng năm khoảng 3,8 triệu tấn Việt Nam đã cung cấp gạo cho hơn 120 quốc gia trên thế giới, thuộc tất cả các Châu lục khác nhau, tuy nhiên chủ yếu vẫn là xuất sang Châu Á (52%), Châu Âu (20%) và Trung Đông (12,7%). 5 nước đứng đầu trong danh sách nhập khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1997-2001 đó là: In-đô-nê-xi-a (14,8%), Phi-li-pin (12,6%), Xin-ga-po (9,9%), Irắc (9,8%) và Thuỵ sĩ (8,4%). (Xem bảng)

Gạo XK của Việt Nam, bình quân hàng năm giai đoạn 1997-2001
	
	% 
	Tấn
	USD
	USD/Tấn

	Tổng xuất khẩu 
	100
	3,808,655
	843,051,138
	221

	10 nước nhập khẩu chính:
	 71,3
	2,717,187
	623,565,919
	229

	   Indonesia
	14,8
	564055
	125731239
	223

	   Philippines
	12,6
	478948
	105547780
	220

	   Singapore
	9,9
	376044
	80450007
	214

	   Irắc
	9,8
	373875
	109189133
	292

	   Thuỵ Sĩ 
	8,4
	318374
	70154242
	220

	   Malaysia
	5,1
	193526
	43769917
	226

	   Mỹ
	3,2
	121908
	26744283
	219

	   Hồng Kông
	2,9
	110272
	23985801
	218

	   Hà Lan
	2,8
	108478
	24839738
	229

	   Nga
	1,9
	71708
	13153779
	183

	Gạo xuất khẩu của Việt Nam (1997-2001) phân theo khu vực, %

	
	Cơ cấu luợng XK
	Cơ cấu Giá trị XK

	Tổng cộng:
	100,0
	100,0

	      Châu Á 
	52,0
	51,0

	         Đông-Nam-Á
	46,2
	45,4

	      Châu Âu
	20,4
	19,6

	         Đông Âu
	4,4
	3,8

	      Trung Đông
	12,7
	16,0

	      Châu Phi
	8,2
	6,9

	      Châu Mỹ 
	5,5
	5,3

	         USA
	3,2
	3,2

	      Châu Đại Dương
	1,1
	1,1



Bảng ... mô tả cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2001 theo phẩm cấp và theo nước đến. Irắc là khách hàng chính đối với gạo 5-10% tấm, Inđônêsia chủ yếu nhập gạo 15% tấm, còn Philipin chủ yếu nhập gạo 25% tấm của Việt Nam. Trên 96% lượng gạo xuất khẩu loại 100% tấm của Việt Nam là đưa sang Tây Phi.

Lượng gạo nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Việt Nam không nhiều, chỉ khoảng 20 nghìn tấn/năm. Gạo nhập khẩu chủ yếu là gạo thơm, chất lượng cao của Thái Lan và thường được nhập vào thời điểm giáp tết. Thuế suất nhập khẩu gạo chính ngạch phụ thuộc vào các hiệp định song phương giữa Việt Nam và nước xuất khẩu, nhưng thông thường thuế suất nhập khẩu gạo là khoảng 40%. Mặc dù lượng gạo nhập khẩu theo đường chính ngạch vào Việt Nam không lớn, nhưng thường xuyên vẫn thấy một trữ lượng lớn gạo thơm của Thái Lan tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
Hình

1.5.1 Tiếp cận và sử dụng tín dụng trong kênh ngành hàng lúa gạo
1.5.1.1 Tiếp cận và sử dụng tín dụng của nông dân 
Chỉ khoảng 1/3 số hộ nông thôn tiếp cận được hệ thống tín dụng chính thức, nhưng phần lớn là vay ngắn hạn (dưới 1 năm) và lượng vay nhỏ (khoảng 300 USD). Qui định về lãi xuất trần một mặt hạn chế Ngân hàng Nông nghiệp và các ngân hàng khác cấp tín dụng cho các khách hàng năng động, giám chấp nhận rủi ro, mặt khác chính sách này làm hạn chế năng lực của ngành ngân hàng trong việc huy động vốn tiết kiệm trong dân (Xem Hộp 1 & 2). Sự phát triển mạnh mẽ của Quỹ tín dụng nhân dân trong mấy năm gần đây đã chứng tỏ rằng có nhu cầu về vốn tín dụng với lãi xuất cao hơn và rằng trở ngại chính đối với các hộ nông thôn không phải là vấn đề lãi xuất mà là khả năng tiếp cận nguồn tín dụng. 

Phần lớn các hộ nông dân sản xuất qui mô nhỏ gặp khó khăn về vốn và cần vay tiền để chi trả cho các khoản chi phí sản xuất. Đặc biệt là vào thời điểm cuối vụ khi mà lượng tiền mặt dự trữ đã cạn, các hộ nông dân cần vốn để mua vật tư sản xuất như phân bón, thuốc sâu. Điều tra của IFPRI năm 1996 cho thấy nông dân ở ĐBSCL và Đông-Nam Bộ tiếp cận dịch vụ tín dụng nhiều hơn so với các vùng khác (Xem Bảng ...) (IFPRI 1996). 

1.5.2 Những trở ngại trong cung cấp tín dụng nông thôn
Những khó khăn chính đối với ngành lúa gạo mà đã được nhiều người đề cập tới đó là lãi xuất tín dụng còn khá cao và khả năng tiếp cận của nông dân tới các nguồn vốn của ngân hàng thương mại còn rất hạn chế. Trong chiến lược tổng thể về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam có nêu trong lúc lượng vốn huy động từ khu vực kinh tế tư nhân còn quá ít thì các ngân hàng thương mại lại tỏ ra yếu kém trong việc đánh giá phân tích tình hình tín dụng và việc cung cấp tín dụng lại không tập trung cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Hơn nữa chất lượng dịch vụ tín dụng không cao và tỉ lệ nợ xấu vẫn còn lớn.
Do Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để cung cấp vốn vay với lãi suất ưu đãi, nên khả năng tiếp cận nguồn tín dụng ít gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên những trở ngại hay yếu kém trong khâu thực hiện khá lớn và các nhóm mục tiêu thường lại không phải là những người hưởng lợi cuối cùng đối với nguồn vốn vay. Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đã xây dựng kế hoạch phát triển các hình thức tín dụng theo kiểu ngân hàng Grameen. Tuy nhiên do Chính phủ giao việc thực hiện các khoản vốn vay này cho các ngân hàng thương mại (Ví dụ như Ngân hàng Nông nghiệp) nên đã đặt họ vào tình thế mâu thuẫn với chính chức năng kinh doanh đồng tiền của mình. Điều dễ hiểu là các ngân hàng thương mại phải miễn cưỡng cấp tín dụng cho nông dân dựa trên tín chấp và phải thực hiện một trình tự phê duyệt phức tạp gây trở ngại đến tốc độ giải ngân. 

Nông dân không đủ tài sản thế chấp luôn là vấn đề nổi cộm, phải lấy quyền sử dụng đất để làm tài sản thế chấp, nhưng ngân hàng lại sử dụng mức giá qui định của nhà nước, thường là thấp hơn giá thị trường, để định giá trị tài sản thế chấp. Hơn nữa trong trường hợp người vay không trả được nợ thì ngân hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc bán đất, vì đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu nhà nước và thị trường đất vẫn chưa được Chính phủ công nhận. Trên thực tế, ngân hàng thường không bán đất một cách trực tiếp, vì chỉ có các cơ quan chính quyền mới được phép làm việc này. Chính thực tế này đã hạn chế mối liên kết giữa thị trường tín dụng với thị trường đất đai và khiến cho tín dụng nông nghiệp không phát triển mở rộng được (FAO 2002).

Ngoài ra, tất cả các tổ chức cung cấp tín dụng đều phải miễn cưỡng chấp nhận thế chấp bằng các tài sản có thể di chuyển được. Trên thực tế trong phạm vi cả nước chưa thiết lập được hệ thống đăng ký xác nhận về sở hữu nhà xưởng, kho tàng, hơn nữa các ngân hàng thương mại lại không thể tiếp nhận số hàng hoá đang lưu giữ của các thương gia hay các doanh nghiệp để làm tài sản thế chấp được. Các ngân hàng không có một biện pháp khả thi nào để kiểm soát và phong toả việc các đối tác bán các tài sản đã thế chấp (FAO 2002). 

Đối với nông dân, lãi suất tuy là một nhân tố quan trọng nhưng vấn đề cấp bách hơn hiện nay lại là làm thế nào vay được một khoản tiền nhỏ để mua vật tư (chủ yếu là phân bón) và giải quyết các nhu cầu cấp thiết một cách nhanh chóng Thủ tục hành chính phức tạp của các ngân hàng cộng với số lượng rất hạn chế của các tổ chức thương mại trong các khu vực nông thôn chứng tỏ rằng khả năng tiếp cận của nông dân tới hệ thống tín dụng chính thức là rất khó khăn. Nhiều trường hợp nông dân phải bán lúa non cho các thương nhân để có tiền mua vật tư. Thậm chí vào những lúc thiên tai khó khăn cần tiền mặt gấp, nông dân phải vay của tư nhân với lãi suất từ 20-40%/tháng. Tình trạng cho vay nặng lãi như vậy khiến người nông dân không thoát ra khỏi cảnh nợ nần triền miên.

Mặc dù Quĩ tín dụng Nhân dân đang phát triển mở rộng song nhiều nông dân vẫn không tiếp cận được các tổ chức tín dụng có lãi xuất tiết kiệm hấp dẫn. Phát triển các tổ chức tiết kiệm nông thôn sẽ tăng cường khả năng tự bảo hiểm, người nông dân sẽ gửi tiết kiệm trong giai đoạn nông sản được giá để bù đắp lại lúc giá nông sản xuống thấp. Kết quả của các nghiên cứu tại các nước đang phát triển cũng cho thấy nông dân sẽ tiết kiệm được đáng kể trong giai đoạn bùng nổ giá nông sản nếu họ nhận thức được đó chỉ là hiện tượng nhất thời và việc tiếp cận các tổ chức tài chính nông thôn không bị khó khăn.
Các doanh nghiệp nhà nước được hưởng những điều kiện vay vốn ưu đãi đã gây bất lợi cho việc hình thành một môi trường cạnh tranh bình đẳng với kinh tế tư nhân. Hơn nữa các khoản vốn vay lại không dựa trên hiệu quả tài chính mà chủ yếu chỉ căn cứ vào các hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết. Do không có cơ chế giảm rủi ro đối với các nhà xuất khẩu (ví dụ như hệ thống hợp đồng sản xuất),  nên hệ thống tài chính dễ bị rơi vào tình trạng căng thẳng trầm trọng. Cần phải tiếp tục nghiên cứu để tìm ra giải pháp mang tính bền vững về mặt tài chính nhằm giảm khó khăn về tín dụng. 
2 Thị trường lúa gạo thế giới
Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo thế giới niên vụ 2001/02 ước đạt khoảng 393 triệu tấn, giảm hơn so với mức sản luợng của hai năm trước đó (xem Bảng 1). Những nước sản xuất lúa gạo chính của thế giới bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêsia, Bangladesh, Việt Nam và Thái Lan (xem Bảng 2). Sản xuất lúa gạo đóng vai trò quan trọng cho việc đảm bảo nguồn cung cấp lương thực cho thế giới, tuy nhiên phần lớn lượng gạo sản xuất ra được tiêu thụ ngay tại thị trường nội địa. Trong 5 năm gần đây, lượng gạo trao đổi thương mại trên thị trường quốc tế chỉ khoảng 23 triệu tấn/năm (xem Bảng 3). Một số nước đứng đầu thế giới về sản xuất gạo như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêsia và Bangladesh lại chủ yếu là phục vụ cho tiêu dùng trong nước. Riêng Inđônêsia, Bangladesh và Philippines mặc dù sản xuất nhiều gạo nhưng vẫn thường xuyên bị thiếu hụt gạo nghiêm trọng.
Xuất khẩu gạo Thế giới  (1.000 tấn)
	Nước/khu vực 
	1995
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	98-02

	Tổng XK gạo TG
	20.800 
	27.670 
	24.925 
	22.896 
	24.561 
	23.674 
	24.745 

	  Thái Lan
	5.891 
	6.367 
	6.679 
	6.549 
	7.521 
	7.250 
	6.873 

	  Việt Nam: (USDA)
	2.315 
	3.776 
	4.555 
	3.370 
	3.528 
	3.500 
	3.746 

	                   (TCTK)
	1.988 
	3.731 
	4.508 
	3.477 
	3.730 
	3.241 
	3.737 

	  USA
	2.993 
	3.156 
	2.648 
	2.756 
	2.650 
	2.750 
	2.792 

	  Ấn Độ
	4.179 
	4.666 
	2.752 
	1.449 
	1.600 
	3.250 
	2.743 

	  Trung Quốc
	32 
	3.734 
	2.708 
	2.951 
	1.859 
	1.500 
	2.550 

	  Pakistan
	1.592 
	1.994 
	1.838 
	2.026 
	2.400 
	1.250 
	1.902 

	  Uruguay
	451 
	628 
	681 
	642 
	806 
	650 
	681 

	  Úc
	519 
	547 
	662 
	617 
	613 
	600 
	608 

	  Ai-Cập
	160 
	426 
	320 
	500 
	705 
	700 
	530 

	  Argentina
	327 
	599 
	654 
	473 
	360 
	300 
	477 

	  Burma
	645 
	94 
	57 
	159 
	668 
	800 
	356 

	  EU
	323 
	346 
	348 
	308 
	350 
	350 
	340 

	  Guyana
	201 
	249 
	252 
	167 
	175 
	150 
	199 

	  Đài Loan
	200 
	55 
	113 
	120 
	90 
	90 
	94 

	  Nước khác
	970 
	1.029 
	653 
	806 
	1.236 
	534 
	852 
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Nhập khẩu gạo Thế giới  (1.000 tấn)
	Nước/khu vực 
	1995
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	98-02

	Tổng NK gạo TG
	20.800 
	27.670 
	24.925 
	22.896 
	24.561 
	23.674 
	24.745 

	  Indonesia
	3.011 
	5.765 
	3.729 
	1.500 
	1.500 
	2.500 
	2.999 

	  Nigeria
	450 
	900 
	950 
	1.200 
	1.800 
	1.200 
	1.210 

	  Philippines
	277 
	2.185 
	1.000 
	900 
	1.175 
	600 
	1.172 

	  Iran
	1.583 
	844 
	1.313 
	1.100 
	1.000 
	1.250 
	1.101 

	  Bangladesh
	1.567 
	2.520 
	1.220 
	638 
	475 
	400 
	1.051 

	  Iraq
	96 
	630 
	779 
	1.274 
	1.000 
	1.000 
	937 

	  Saudi Arabia
	638 
	775 
	750 
	992 
	970 
	1.000 
	897 

	  Brazil
	987 
	1.555 
	781 
	700 
	673 
	600 
	862 

	  EU 2/
	762 
	787 
	784 
	852 
	800 
	800 
	805 

	  Senegal
	406 
	600 
	700 
	637 
	850 
	750 
	707 

	  Nhật
	29 
	468 
	633 
	656 
	673 
	650 
	616 

	  Malaysia
	402 
	630 
	617 
	596 
	600 
	600 
	609 

	  Ivory Coast
	341 
	520 
	600 
	550 
	700 
	575 
	589 

	  South Africa
	448 
	529 
	514 
	525 
	540 
	550 
	532 

	  Cuba
	318 
	336 
	431 
	415 
	450 
	455 
	417 

	  Mexico
	239 
	295 
	342 
	415 
	388 
	500 
	388 

	  Nga
	129 
	224 
	580 
	400 
	350 
	350 
	381 

	  Bắc Triều Tiên
	683 
	250 
	159 
	400 
	550 
	450 
	362 

	  USA
	228 
	300 
	357 
	308 
	413 
	400 
	356 

	  Đông Âu
	224 
	334 
	361 
	343 
	352 
	357 
	349 

	  Hồng Kông
	333 
	312 
	326 
	274 
	315 
	320 
	309 

	  Thổ Nhĩ Kỳ
	416 
	276 
	321 
	350 
	198 
	250 
	279 

	  Canada
	214 
	245 
	248 
	280 
	260 
	265 
	260 

	  Trung Quốc
	1.964 
	261 
	178 
	278 
	267 
	310 
	259 

	  Yemen
	78 
	111 
	217 
	210 
	215 
	225 
	196 

	  Syria
	236 
	160 
	200 
	150 
	150 
	150 
	162 

	  Peru
	287 
	236 
	116 
	86 
	62 
	55 
	111 

	  Sri Lanka
	25 
	168 
	205 
	18 
	30 
	30 
	90 

	  U.A. Emirates
	87 
	75 
	75 
	75 
	75 
	80 
	76 

	  Nước khác
	4.342 
	5.379 
	6.439 
	6.774 
	7.730 
	7.002 
	6.665 
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2.1 Các nước xuất khẩu gạo chính
Thái Lan là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Trong 3 năm gần đây, Thái Lan sản xuất khoảng 25 triệu tấn thóc/năm, trong đó 40-50% là để cho xuất khẩu. Năm 2002, Thái Lan xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, trong đó gạo thơm hương nhài chiếm khoảng 20% và chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ. Gạo chất lượng cao của Thái Lan, đặc biệt là gạo thơm hương nhài, luôn cạnh tranh với gạo chất lượng cao của Mỹ. Thái Lan còn là nhà xuất khẩu chính gạo hạt dài chất lượng thấp. Mặc dầu Thái Lan đứng đầu thế giới về lượng gạo xuất khẩu, song năng suất lúa của Thái Lan chỉ khoảng 2,3 tấn/ha, vì nông dân Thái Lan chủ yếu trồng một vụ với các giống lúa truyền thống và giống đặc sản chất lượng cao nhưng có năng suất thấp. Phần lớn diện tích lúa phụ thuộc vào nước trời, chỉ có 25% là được thuỷ lợi hoá. 

Các giống lúa của Thái Lan được thế giới ưu chuộng và thường được trả giá cao hơn so với các giống lúa của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực ví dụ như Việt Nam. Bảng 4 cho thấy giá xuất khẩu gạo 5% và 15% tấm của Việt Nam chỉ bằng khoảng 90-95% của gạo Thái với chất lượng tương đương. Tuy nhiên gần đây (niên vụ 2001/02) giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại cao hơn của Thái, nhưng có lẽ một phần là do đồng Bạt mất giá và sức ép cạnh tranh về giá ngày một gia tăng từ phía các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, mặt khác cũng là do một lượng lớn gạo xuất khẩu từ Việt Nam là theo các hợp đồng cũ. 
IFPRI (IFPRI 1996) đã liệt kê một loạt các yếu tố làm tăng khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường thế giới như sau:

· Thái Lan có diện tích đất cho trồng lúa qui mô lớn (gần 10 triệu ha).

· Nông dân Thái có trình độ hội nhập quốc tế cao và phản ứng rất nhanh đối với biến động giá cả trên thị trường thế giới.

· Nông dân Thái được Chính phủ hỗ trợ vật tư đầu vào và được miễn giảm thuế. 

· Các kênh lưu thông và tiêu thụ được tổ chức tốt và gắn kết với nhau.

· Trình độ công nghệ chế biến xay xát khá cao.

· Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tiến nâng cao và chuẩn hoá chất lượng sản phẩm giữa các hội viên.

· Thái Lan có một lực lượng các nhà môi giới năng động làm cầu nối trung gian giữa người mua và người bán, và là người cung cấp thông tin rất quan trọng cho cả hai phía.

· Thái Lan đã tiến hành thể chế hoá các tiêu chuẩn về chất lượng gạo nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế.

· Thị trường xuất khẩu gạo của Thái Lan khá đa dạng. Tuy Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu chính, nhưng gạo Thái Lan cũng đã thâm nhập sâu vào thị trường Châu Phi, Trung Đông, Châu Âu và Mỹ.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Sản lượng lúa của Việt Nam bình quân đạt khoảng 32,9 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2000-2002, trong đó xuất khẩu gạo đạt khoảng 3,5 triệu tấn/năm. Kể từ năm 1999 khi bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng nhanh. Gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm giống Indica có chất lượng trung bình và thấp. Chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đầu thập kỷ 90 đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên mấy năm gần đây lại đang có chiều hướng giảm xút (xem Bảng 5). Thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam là Inđônêsia, Philippines, Singapore, Malaysia, Cuba, Châu Phi và Trung Đông (Irắc). Xuất khẩu gạo của Việt Nam chủ yếu thực hiện thông qua các hợp đồng chính phủ và thường được ký kết thoả thuận trước một năm so với thời điểm giao hàng.

Mỹ là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới, hàng năm xuất khoảng 2,5-3,0 triệu tấn  và chủ yếu cạnh tranh trên thị trường gạo chất lượng cao - loại gạo hạt có độ dài trung bình. Thị phần của Mỹ trên thị trường gạo thế giới trong 20 năm gần đây đã liên tục giảm do có sự xuất hiện của Việt Nam cũng như các đối thủ cạnh tranh khác ở Châu Mỹ La Tinh. Theo nghiên cứu của IFPRI, Gạo của Mỹ thường có giá cao hơn gạo của Thái có chất lượng tương đương khoảng 30-50 USD (IFPRI 1996). Gạo Mỹ chủ yếu xuất sang thị trường Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Mỹ xuất khẩu gạo nhiều nhất là sang Mexico, khoảng 403,5 nghìn tấn niên vụ 2000/01 (xem Bảng 6). Mỹ cũng xuất khẩu một lượng gạo đáng kể sang Nhật Bản trong khuôn khổ cam kết WTO về mức tiếp cận thị trường tối thiểu. Thành công của Mỹ trong xuất khẩu gạo chủ yếu là nhờ có chất lượng sản phẩm cao, có tiêu chuẩn phân loại và khả năng về mặt công nghệ đảm bảo cung ứng đúng chất lượng, đúng chủng loại giống cho khách hàng (IFPRI 1996).

Những năm gần đây Trung Quốc xuất hiện trên thị trường quốc tế như là một nước xuất khẩu gạo lớn, với mức xuất khẩu kỉ lục là 3,7 triệu tấn trong năm 1998. Diện tích trồng lúa của Trung Quốc có xu hướng giảm kể từ niên vụ 1999/2000 và do vậy xuất khẩu cũng bắt đầu giảm (USDA-ERS 2001). 
Ấn Độ cũng là một trong số các nước xuất khẩu gạo lớn, song lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng giảm kể từ 1998. Dự đoán năm 2002 xuất khẩu gạo của Ấn Độ chỉ đạt 1,5 triệu tấn, giảm đáng kể so với 4,7 triệu tấn trong năm 1998. Những thay đổi trong chính sách giá cả ở Ấn Độ khiến cho lượng gạo dư thừa không có khả năng cạnh tranh trên thị trường gạo quốc tế (USDA-ERS 2001). Ấn Độ thường xuất khẩu gạo thơm "Basmati" chất lượng cao sang Châu Âu và Mỹ, gạo đồ chất lượng thấp sang Nam Phi và Trung Đông.

Các nước xuất khẩu gạo lớn khác bao gồm Pakistan (1,9 triệu tấn năm 2002), Úc (700 nghìn tấn), Uruguay (650 nghìn tấn), Ai Cập (650 nghìn tấn), Myanmar (500 nghìn tấn), EU (350 nghìn tấn), và Argentina (250 nghìn tấn). Pakistan thường xuất khẩu gạo thơm chất lượng cao Basmati và gạo chất lượng thấp sang các thị trường Châu Á và Trung Đông. Uruguay và Argentina thường chỉ xuất khẩu gạo trong phạm vị khu vực, chủ yếu là sang Brazil trong khuôn khổ các hiệp định ưu đãi thương mại. Úc chủ yếu xuất khẩu gạo sang các thị trường Châu Á. 

2.2 Các nước nhập khẩu gạo chính
In-đô-nê-xia là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới, mặc dù hàng năm đã sản xuất được trên 50 triệu tấn thóc. Năm 2002 ước tính Inđônesia phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn gạo, thấp hơn nhiều so với mức nhập khẩu kỷ lục là 5,8 triệu tấn trong năm 1998, do thiên tai El Nino gây nên (USDA-ERS 2001). Tuy nhiên gần đây gạo nhập khẩu vào Inđônesia có tăng, chủ yếu là do nhu cầu gạo trong nước tăng  và lượng gạo lưu kho trong nước giảm. Mặc dù trước đây các nhà phân tích cho rằng Inđônêsia không phải là nước nhập khẩu gạo thường xuyên, tuy nhiên 3 năm gần đây lượng gạo nhập khẩu tương đối ổn định (xem Bảng 3) (IFPRI 1996).

Ni-giê-ri-a là nước Châu Phi nhập khẩu gạo lớn nhất và thường là một trong 3 thị trường nhập khẩu gạo đứng đầu thế giới. Năm 2002, Nigeria dự kiến chỉ phải nhập 1,2 triệu tấn gạo, giảm hơn mức nhập khẩu 1,6 triệu tấn trong năm 2001 (xem Bảng 3). Nigeria chủ yếu nhập gạo đồ từ Thái Lan và Ấn Độ (USDA-ERS 2001).

Iran và Irắc thường xuyên nhập khẩu gạo với khối lượng khoảng trên 1 triệu tấn/năm. Các nước Trung Đông khác cũng nhập khẩu gạo với một lượng đáng kể: ước tính trong năm 2002 lượng gạo nhập khẩu của Ả-Rập Xê-Út khoảng 875 nghìn tấn, của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 350 nghìn tấn. Lượng gạo sản xuất tại Trung Đông không đáng kể và khả năng mở rộng sản xuất là rất hạn chế (USDA-ERS 2001). Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA-ERS 2001) nhập khẩu chiếm xấp xỉ 75% tổng tiêu dùng gạo của khu vực Trung Đông. Gạo nhập khẩu vào Irắc được thực hiện trong khuôn khổ của Chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hợp Quốc, với một luợng khá lớn gạo nhập khẩu là từ Việt Nam. Ả-Rập Xê-Út thường chỉ nhập gạo đồ, còn Thổ Nhĩ Kỹ lại chủ yếu nhập loại gạo Japonica.

Phi-Li-Pin hiện vẫn là thị trường nhập khẩu gạo chính ở Châu Á, tuy nhiên những năm gần đây (bắt đầu từ niên vụ 1999/2000) lượng nhập khẩu gạo của Phi-li-pin đã giảm mạnh do Chính phủ thực hiện chính sách tăng cường sản xuất gạo trong nước (USDA-ERS 2001). Năm 2002, ước tính nước này nhập khẩu khoảng 800 nghìn tấn gạo.
Băng-la-đét cũng là một nước nhập khẩu gạo lớn, mặc dù nước này hiện đang đứng hàng thứ tư thế giới về sản xuất gạo. Những năm gần đây sản xuất thóc gạo được mùa nên lượng nhập khẩu đã giảm, tuy nhiên do dân số và nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước tăng nên Băng-la-đét vẫn sẽ phải nhập khẩu gạo. Năm 2002 ước tính nhập khẩu gạo của Băng-la-đét là khoảng 500 nghìn tấn, chủ yếu là gạo đồ và gạo chất lượng thấp nhập của Ấn Độ (USDA-ERS 2001). 
Các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc cũng nhập khẩu một số lượng gạo lớn. Riêng Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu gạo chất luợng cao từ Thái Lan để đáp ứng nhu cầu của dân thành thị có mức thu nhập cao. Gạo nhập khẩu vào Nhật Bản và Hàn Quốc lại chủ yếu thực hiện theo cam kết với LHQ về tiếp cận thị trường tối thiểu, và phần lớn được sử dụng cho chế biến công nghiệp hoặc chuyển sang cho các chương trình viện trợ lương thực (trường hợp Nhật Bản). Bắc Triều Tiên cũng là một nước nhập khẩu gạo lớn (năm 2002 nhập khẩu khoảng 450 nghìn tấn gạo), nhưng chủ yếu là thuộc các chương trình Viện trợ lương thực.

Ngoài ra còn nhiều nước nhập khẩu gạo quan trọng khác ở Châu Phi và Mỹ La Tinh. Nam Phi nhập trung bình hàng năm khoảng 525-550 nghìn tấn gạo, chủ yếu là gạo đồ. Năm 2002, do nhu cầu tiêu thụ gạo vượt mức sản xuất trong nước nên Sê-nê-gan ước tính  nhập 750 nghìn tấn, Cốt-đi-voa nhập 650 nghìn tấn (USDA-ERS 2001). Bra-xin trong năm 2002 do mở rộng sản xuất và do nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước đình trệ nên chỉ phải nhập khoảng 500 nghìn tấn gạo từ các đối tác trong khu vực là Ác-hen-ti-na và U-ru-goay, giảm đáng kể so với mức nhập khẩu 1,6 triệu tấn trong năm 1998 (USDA-ERS 2001). Mê-hi-cô là thị trường lớn tiêu thụ gạo xuất khẩu của Mỹ, trong khi đó các nước thuộc khu vực Ca-ri-bê như Cu-Ba, Hai-i-ti và Cộng hoà Đô-mi-ni-ca cũng thường xuyên nhập khẩu gạo với khối lượng khá lớn.
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